
TỔNG SỐ 635 CT 24.576 30.000 65.000

A CHI XDCB CÁC CÔNG TRÌNH 579 CT 23.846 19.499 53.944

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 245 CT 11.307 6.760 24.548

I.1 GIAO THÔNG 96 CT 5.165 3.195 11.725

1 Hầm qua sông Hàn Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 50 50 100

2 Tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 50 50 100

3
Dự án đầu tư xây dựng Bến Cảng
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng -
Phần kêu gọi đầu tư

UBND TP 
Đà Nẵng

BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. Liên 
Chiểu

50 50 850

Bổ sung kế hoạch vốn CBĐT để thực hiện công tác chuẩn bị đầu 
tư (tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn 
lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án); bổ sung 
KHV trung hạn theo quy định.  

4

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng -
Phần cơ sở hạ tầng dùng chung
còn lại

Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 100 100

Bố trí vốn CBĐT theo chủ trương thống nhất thực hiện của Thủ 
tướng Chính phủ tại Thông báo số 417/TB-VPCP ngày 
13/9/2024 và HĐND thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-
UBND ngày 10/12/2024 của UBND thành phố.

5
Kè chống sạt lở khẩn cấp sông
nhánh trên địa bàn huyện Hòa
Vang 

Sở 
NN&PTNT

Chi cục 
Thủy Lợi

H. Hòa 
Vang

20 20 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6

Kè chống sạt lở khẩn cấp sông
nhánh (lưu vực sông Túy Loan,
sông Cu Đê) xã Hòa Phú, Hòa
Bắc, huyện Hòa Vang 

Sở 
NN&PTNT

Chi cục 
Thủy Lợi

H. Hòa 
Vang

20 20 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7

Nâng cấp, mở rộng các tuyến
đường có mặt cắt lòng đường từ
3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa
bàn quận Liên Chiểu (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT

Q. Liên 
Chiểu

100 20 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

- Thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU ngày 20/12/2023 của 
Thành ủy Đà Nẵng về Chương trình làm việc của Thành ủy và 
Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024, trong đó giao Sở GTVT 
báo cáo phương án và lộ trình đầu tư công trình Hầm qua sông 
Hàn và công trình Tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng; theo đề 
nghị của đơn vị tại Công văn số 901/SGTVT-KH ngày 
27/02/2024 của Sở Giao thông vận tải.
- Bố trí danh mục và vốn chuẩn bị đầu tư để thực hiện việc 
nghiên cứu và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Biểu số 06

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦUTƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025, 
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 - DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

* Lưu ý quan trọng trong tổ chức thực hiện: 
(1) Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp
khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; 
(2) Danh mục CBĐT phải có trong danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án điều chỉnh KH trung hạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố
thông qua hoặc đã có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong
quá trình thực hiện.
(3) Các Dự án đã được bố trí vốn XDCB Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật: trường hợp
không được ghi tại biểu này thì đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các cơ quan có liên quan được phép chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy
định.
(4) Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm bao quát, điều phối trong tổng thể các dự án chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tính khả
thi và cần thiết, hiệu quả đầu tư của dự án.
(5) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, dơn vị tham mưu UBND thành phố thực hiện việc điều chỉnh tên đơn vị Chủ đầu tư/ quản lý dự án sau khi
cấp thẩm quyền quyết định việc sắp xếp lại các Ban quản lý thuộc UBND thành phố và các đơn vị khác thuộc nhóm sắp xếp và tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Bộ
Chính trị trong việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
(6) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, dơn vị tham mưu UBND thành phố thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 đối với đơn vị
đề xuất chủ trương đầu tư, thực hiện việc điều chỉnh đồng bộ với nội dung (5).
(7) Giao các Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND
thành phố rà soát và đồng bộ danh mục chuẩn bị đầu tư trung hạn 2021-2025 với kế hoạch năm 2025, báo cáo lại HĐND thành phố.

TT Danh mục dự án đề xuất

Đơn vị đề 
xuất chủ 
trương 

đầu tư dự 
án

Đơn vị 
chủ đầu 

tư/quản lý 
dự án

Địa 
điểm 

xây dựng

Kế hoạch 
vốn năm 

2024  

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch 
vốn năm 

2025  

Kế hoạch vốn 
Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú
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TT Danh mục dự án đề xuất

Đơn vị đề 
xuất chủ 
trương 

đầu tư dự 
án

Đơn vị 
chủ đầu 

tư/quản lý 
dự án

Địa 
điểm 

xây dựng

Kế hoạch 
vốn năm 

2024  

Kế hoạch 
vốn năm 

2025  

Kế hoạch vốn 
Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

8

Nâng cấp, mở rộng các tuyến
đường có mặt cắt lòng đường từ
3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa
bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 20 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9

Nâng cấp, mở rộng các tuyến
đường có mặt cắt lòng đường từ
3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa
bàn quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT

Q. Cẩm 
Lệ

100 20 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10

Cụm nút giao thông Lê Thanh 
Nghị - Cách mạng Tháng Tám - 
Thăng Long - đường dẫn lên cầu 
Hòa Xuân

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT
TPĐN 1.800 50 50

Dự án triển khai theo nội dung Công văn số 657/UBND-ĐTĐT 
ngày 31/01/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng. Đơn vị đang 
triển khai công tác tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến 
trúc và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án.

11
Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - 
Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng 
Đạo (g/đ 2)

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

Q. Hải 
Châu

10 10 50
Bố trí vốn CBĐT. DA đảm bảo phương án nguồn vốn trung hạn 
2021-2025. Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.

12
Kiên cố hóa đường Hoàng Sa –
Khu vực bán đảo Sơn Trà (giai
đoạn 2)

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

13
Kiên cố hóa đường Hoàng Sa –
Khu vực bán đảo Sơn Trà

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 100 100

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Bổ sung vốn CBĐT trung hạn 2021-
2025, theo QĐ phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án 
154/QĐ-NNPTNT ngày 02/10/2023 của Ban QLDA ĐTXD các 
công trình NN&PTNT, kiểm soát chi chặt chẽ, giải ngân khi 
đảm bảo quy định của pháp luật.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

14
Đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc
tuyến đường ven biển Hoàng Sa –
Trường Sa – Võ Nguyên Giáp 

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Quận 
Sơn Trà

100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

15
Mở thông tuyến từ đường Nguyễn
Phước Nguyên đến Phạm Ngọc
Mậu

UBND Q. 
Thanh Khê

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

16
Khu Công viên công cộng tại Khu
vực phía Đông Nam Đài tưởng
niệm (65 lô)

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Hải 
Châu

100 100 100
Theo chủ trương của UBND thành phố số 492/T-VP ngày 
15/11/2023.

17
Di dời ga đường sắt và tái phát
triển đô thị thành phố Đà Nẵng

Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 100 100 1.000

Sở GTVT là đơn vị chủ đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền 
khả thi dự án (bước chủ trương đầu tư).

18
Đầu tư các bến thủy nội địa trên
địa bàn quận Liên Chiểu (giai
đoạn 1)

Sở GTVT
UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50
Bố trí vốn CBĐT. Đổi tên từ CT: Đầu tư các bến X1, X2, X3 (đã 
điều chỉnh trong CBĐT trung hạn 2021-2025). Đề nghị khẩn 
trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19
Nâng cấp mở rộng đường Bình
Kỳ, phường Hòa Quý

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

20

Điều chỉnh nâng cấp, mở rộng
đường An Thượng 29 (khu gia
đình cục kỹ thuật quân khu V, khu
xưởng 387)

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 0 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

21
Đường giao thông nội thị quận 
Cẩm Lệ (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50

Bố trí vốn CBĐT. DA đã được TW bố trí KHV trung ương trung 
hạn 2021-2025, khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt DA 
chậm nhất trong Quý III/2024 để bố trí KHVnăm 2024 triển khai 
thực hiện DA theo tiến độ.

22
Khớp nối hạ tầng giao thông và
thoát nước Cụm công nghiệp Cẩm
Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50

Bổ sung KHV TH giai đoạn 2021-2025 và KHV CBĐT năm 
2023 nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác DA Cụm công nghiệp 
Cẩm Lệ. Yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác CBĐT, chậm 
nhất trong Quý III/2024.
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chỉnh
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23
Tuyến đường kết nối đường vành
đai phía Tây đến cao tốc La Sơn -
Túy Loan (phía sau khu CNC)

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 500 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

24
Đường vành đai phía Tây 2 nối dài
(đoạn từ đường số 8 KCN Hòa
Khánh đến đường Đinh Liệt)

Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, theo chủ trương của UBND thành 
phố tại vb 346/TB-VP ngày 26/7/2024);
- Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA;
- Tên cũ: Đường vành đai phía Tây 2 nối dài (đoạn nối đến 
đường Hoàng Văn Thái đến KHCN Hòa Khánh).

25

Tuyến đường 30m đoạn từ đường
Ngô Quyền đến đường Lê Tấn
Trung (Tuyến Nguyễn Huy
Chương nối dài)

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Sơn 
Trà

50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

26

Mở rộng, nâng cấp hạ tầng tuyến
đường Nguyễn Đức Trung ra
Nguyễn Tất Thành, trục đường Lê
Độ - Tôn Thất Đạm

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. 
Thanh 

Khê
50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

27 Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

28 Mở rộng K15 Lê Hồng Phong
UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ 
tục CBĐT chậm nhất trong Quý III/2024.

29

Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ
thuật đầu nối tuyến đường Thanh
Sơn qua Mai Am (khu vực 88
Thanh Sơn)

UBND quận 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ 
tục CBĐT chậm nhất trong Quý III/2024.

30
Bờ kè Hồ Bàu Sấu phường Hòa
Minh

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

31
Đầu tư xây dựng tuyến đường
6,0m phía Đông trường Cao đẳng
Lương thực thực phẩm

UBND Q. 
Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 100 100 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

32
Kè chống sạt lở bờ nam sông Cẩm
Lệ đoạn thôn Cẩm Nê xã Hòa Tiến

Sở 
NN&PTNT

BQLDA 
ĐTXDHT 
và PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 50

Bố trí vốn CBĐT, triển khai DA để tạo sự đồng bộ, hiệu quả đầu 
tư khớp nối toàn tuyến với dự án Kè chống sạt lở bờ nam sông 
Cẩm Lệ (Đoạn cầu Nguyễn Tri Phương phường Hòa Xuân đến 
thôn Cẩm Nê xã Hòa Tiến).

33

Kè chống sạt lở bờ nam sông Cẩm
Lệ (đoạn cầu Nguyễn Tri Phương
phường Hòa Xuân đến thôn Cẩm
Nê xã Hòa Tiến)

Sở 
NN&PTNT

BQLDA 
ĐTXDHT 
và PTĐT

TPĐN 5 50 50 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

34
Đoạn tuyến nối từ ĐT 601 lên
đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn -
Hòa Liên

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

H. Hòa 
Vang

50 50 50 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

35
Đường nối từ ĐH2 đến nút giao
Quốc lộ 14B - đường Hòa Thọ Tây

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

H. Hòa 
Vang

25 25 50 Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đề xuất của Sở GTVT 
tại vb 1520/SGTVT-KH ngày 18/4/2023.

36
Tuyến đường kết nối đường Tuyên
Sơn - Túy Loan với đường Cầu Đỏ
- Túy Loan

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

37
Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm
bảo giao thông bước 2 đường lên
đỉnh Sơn Trà (DRT) (giai đoạn 2)

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT 

Q. Sơn 
Trà

100 100 100 Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đề xuất của Sở GTVT 
tại vb 1520/SGTVT-KH ngày 18/4/2023.
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38
Đầu tư hạ tầng khu vực cầu
Nguyễn Văn Trỗi

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

20 20 50

- Bố trí vốn CBĐT ngân sách TP thay cho công trình dân sinh.
- Đề nghị khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, 
nghiên cứu và triển khai dự án đáp ứng mục tiêu phát triển du 
lịch thành phố và cảnh quan, tiện ích khu vực DA.

39
Xây dựng cầu trên đường Nguyễn
Nhàn tại vị trí qua kênh Phong Bắc

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT 

TPĐN 100 100 100

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 
4491/UBND-ĐTĐT ngày 22/8/2023, bổ sung vốn chuẩn bị đầu 
tư vào Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tại đợt điều chỉnh 
gần nhất.

40 Mở rộng tuyến đường Âu Cơ
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

41
Bãi đỗ xe tại khu đất sau di dời
Công ty cổ phần xây dựng Giao
Thông 503

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

42
Hạ tầng xung quanh tuyến đường
sắt trên địa bàn quận Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

43
Đầu tư vịnh dừng xe, tường rào
cổng ngõ một số trường học trên
địa bàn quận Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

44
Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường
K20

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

45
Đường quy hoạch 7,5m trước
xưởng may phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

46
Đường Khái Tây 1, phường Hòa
Quý

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

47
Đường Khái Tây 2, phường Hòa
Quý

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

48
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
Khu dân cư Thị An, phường Hòa
Quý

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

49
Vịnh dừng xe trước trường học
trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

50
Cải tạo, nâng cấp đường Trần Văn
Đán 

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

51
Xây dựng tuyến đường 10,5m
trước Cổng Trường đại học Việt
Hàn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

52

Nâng cấp mở rộng đường Dương
Sơn – ADB5 (giao với đường
ĐT605, Hòa Tiến) – Yến Nê 2 –
Thạch Bồ - Bắc An (giao với
đường Hòa Tiến–Hòa Phong
(ADB5)

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

53
Nâng cấp mở rộng đường Cẩm Nê
- Thạch Bồ, Hòa Tiến

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

54
Tuyến đường từ ĐH 409 - La
Bông - Đường ADB 5 Hòa Tiến -
Hòa Phong

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  
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55
Nâng cấp mở rộng đường Giáng
Đông – ĐT605, Hòa Châu

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

56
Tuyến đường từ Quốc lộ 1A - thôn
Phong Nam - ĐT 605, Hòa Châu

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

57
Tuyến đường từ QL 1A, nhà văn
hóa thôn Miếu Bông đi Quang
Châu

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

58
Tuyến đường ĐH 10 Hòa Phú
đoạn từ cấu Hội Phước đi QL 14G

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

59
Tuyến đường từ chợ Túy Loan -
Phú Hòa (giao với đường Tiên Sơn 
- Túy Loan)

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

60
Nâng cấp mở rộng đường từ
trường Mầm non Hòa Phong 1 -
Thạch Bồ, Hòa Phong

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

61

Xây dựng mới tuyến đường ven
Sông Túy Loan, từ cầu Giăng -
chợ Túy Loan cũ và từ chợ Túy
Loan cũ - Nà ớt Bồ Bản, thuộc xã
Hòa Phong

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

62

Tuyến đường kết nối từ đường số
1 Khu Công nghệ cao đến tuyến
đường Nguyễn Tất Thành nối dài
(đoạn qua Khu Công nghệ thông
tin tập trung)

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

20 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

63

Nâng cấp mở rộng đường từ Cổng
chào thôn Quang Châu (Giáp
QL1A) đến đường Vành đai Hòa
Phước-Hòa Khương

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
-Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- DA nhằm xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị loại IV.  

64

Cải tạo, nâng cấp mặt đường và
mương thoát nước tại Khu TĐC
Đa Phước; Tổ 32, 33, 34, 36 Phan
Văn Định; Khu dân cư Bách Khoa
(tổ 7, 8, 9)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

20 20 20
Bố trí vốn CBĐT, ý kiến của cử tri. Đề nghị khẩn trương hoàn 
thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

65
Xử lý sạt lở khu vực tuyến đường
cơ động quốc phòng trên bán đảo
Sơn Trà

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Sơn 
Trà

5 5 50

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 
6568UBND-SGTVT ngày 28/11/2023, bổ sung vốn chuẩn bị 
đầu tư vào Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Đề nghị khẩn 
trương hoàn thành thủ tục CBĐT trong Quý III/2024.

66
Cầu nối khu dân cư Mân Quang 1
qua Khu đô thị Hòa Xuân

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 5 5 50
Theo đề xuất của Sở GTVT và đề nghị của Thường trực HĐND 
TP tại Thông báo số 89/TB-VP ngày 06/11/2023 của Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và HĐND TP.

67

Điều chỉnh kết cấu hạ tầng phục
vụ phương án phân luồng các loại
xe sơ - mi rơ - moóc, các xe kéo rơ
- moóc lưu thông từ cảng Tiên Sa
về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Sở GTVT Sở GTVT TPĐN 20 20 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

68

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
giao thông đoạn từ cuối đường
Tuyên Sơn – Túy Loan đến Quốc
lộ 14G

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Hòa 
Vang

5 5 50
UBND thành phố giao triển khai tại Thông báo số 275/TB-VP 
ngày 28/6/2024 và được Ban CN&CNC đề xuất bổ sung tại 
Công văn số 838/BQLDA-KH

69
Sửa chữa, cải tạo bó vỉa, vỉa hè
trục Tôn Đức Thắng, Nguyễn
Lương Bằng và Nguyễn Văn Cừ

Sở GTVT Sở GTVT TPĐN 30 30 50
Sở GTVT đề nghị bổ sung Danh mục KHV CBĐT năm 2024 
(Tại CV số 4677/SGTVT-KH ngày 11/10/2023 của Sở GTVT).  

70
Đường Bình Kỳ khe nước phường
Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.
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71
Đường trước trường Tiểu học Tô
Hiến Thành

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

72
Đường khe nước Bá Tùng đi Bình
Kỳ

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

73
Nâng cấp sửa chữa đường, kiệt
hẻm, mương thoát nước trên địa
bàn phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

74
Đường tiếp giáp phía Đông tường
rào Trận địa pháo số 2, phường
Hòa Hải

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

75
Tuyến đường từ Quốc lộ 14B -
Cầu Mùn - Bồ Bản

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

10 10 50

Dự án phục vụ cho việc xây dựng Hòa Vang đạt tiêu chuẩn đô 
thị loại IV theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/7/2021. Theo 
đề xuất của UBND huyện Hòa Vang tại TT số 188/TTr-UBND 
ngày 04/7/2024.

76
Cống thoát nước và bê tông nền
đường K382/H37 Núi Thành

UBND quận 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

77
Mở rộng đường Lê Đại Hành nối
dài kết nối với đường Vành đai
phía Tây 2

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT 

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bổ sung theo đề xuất của đơn vị tại CV số 1810/UBND-PQLĐT 
ngày 08/8/2024.

78
Đậy kín tuyến kênh hở còn lại trên
địa bàn quận Liên Chiểu

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

79
Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc
Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 50 50 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

80
Cầu vượt đường sắt tại nút giao
với Trục 1 Tây Bắc

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

81 Bến xe phía Bắc thành phố Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 5 5 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

82
Cầu nối từ đường 29/3 đến Bùi Tá
Hán

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50

Tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 và Quyết định 
số 2939/QĐ-UBND ngày 10/9/2021, HĐND và UBND thành 
phố đã thống nhất danh mục dự án và giao BQL DA ĐTXD các 
CT NN&PTNT thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên 
do khó khăn về nguồn lực, dự án đã được điều chỉnh giảm vốn. 
Đến nay, để chuẩn bị cho KHV trung hạn 26-30, bố trí danh mục 
CBĐT theo quy định.

83
Bến thủy nội địa (Quyết định
1027/QĐ-UBND ngày 18/5/2024)

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50 Theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 về việc phê 
duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Ven vịnh Đà Nẵng, TL 1/2000

84
Đường nối cảng Liên Chiểu đến
đường cao tốc Bắc Nam, thành
phố Đà Nẵng

Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 50 1.000

Bổ sung vốn CBĐT trung hạn 2021-2025, đề nghị khẩn trương 
triển khai thực hiện công tác CBĐT được HĐND thành phố 
thống nhất theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 
319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

85
Tuyến đường ven sông Cu Đê nối
cảng Liên Chiểu đến nút giao lên
đường cao tốc Bắc Nam

Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 50 1.000

Bổ sung vốn CBĐT trung hạn 2021-2025, đề nghị khẩn trương 
triển khai thực hiện công tác CBĐT được HĐND thành phố 
thống nhất theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 
319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

86
Cải tạo đường Nguyễn Phước Chu
- Tạ Quang Bửu nối đường tránh
nam Hải Vân

Sở GTVT
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 50 100 Bổ sung vốn CBĐT trung hạn 2021-2025, đề nghị khẩn trương 

triển khai thực hiện công tác CBĐT.

6



TT Danh mục dự án đề xuất

Đơn vị đề 
xuất chủ 
trương 

đầu tư dự 
án

Đơn vị 
chủ đầu 

tư/quản lý 
dự án

Địa 
điểm 

xây dựng

Kế hoạch 
vốn năm 

2024  

Kế hoạch 
vốn năm 

2025  

Kế hoạch vốn 
Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

87
Khớp nối giao thông, xử lý thoát
nước tại khu vực cống thoát nước
Khe Cạn (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
20 50 Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025.

88
Quy hoạch khớp nối tổng thể khu
vực bãi rác Khánh Sơn

Sở TN&MT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Liên 
Chiểu

20 50 Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025. Đề 
nghị khẩn trương hoàn thành công tác CBĐT.

89
Đầu tư, cải tạo thay thế tuyến cống
D1500 qua đường Trường Sơn

Sở Xây dựng
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 50 100 Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025. Đề 
nghị khẩn trương hoàn thành công tác CBĐT.

90 Nâng cấp mở rộng kiệt 981 Âu Cơ
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025 theo 
thống nhất của HĐND TP. Đề nghị khẩn trương hoàn thành 
công tác CBĐT.

91
Mở rộng cầu Bà Xí, phường Hòa
Khánh Nam

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025 theo 
thống nhất của HĐND TP. Đề nghị khẩn trương hoàn thành 
công tác CBĐT.

92
Đường thoát hiểm Nam Sân bay
và KDC số 5 Nguyễn Tri Phương

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025 theo 
thống nhất của HĐND TP. Đề nghị khẩn trương hoàn thành 
công tác CBĐT.

93
Cải tạo các tuyến đường bê tông
trong Khu dân cư Khuê Trung -
Đò Xu - Hòa Cường

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025 theo 
thống nhất của HĐND TP. Đề nghị khẩn trương hoàn thành 
công tác CBĐT.

94
Cải tạo vỉa hè đường Bắc Sơn -
Yên Thế

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025 theo 
thống nhất của HĐND TP. Đề nghị khẩn trương hoàn thành 
công tác CBĐT.

95
Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Đình
Tứ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục trung hạn 2021-2025 theo 
thống nhất của HĐND TP. Đề nghị khẩn trương hoàn thành 
công tác CBĐT.

96
Đầu tư các bến thủy nội địa theo
quy hoạch (Quyết định 1687/QĐ-
UBND ngày 05/8/2023)

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 20 Theo Quyết định 1687/QĐ-UBND ngày 05/8/2023 về việc phân 
khu đổi mới sáng tạo TL1/2000

97

Nâng cấp, mở rộng các tuyến
đường có mặt cắt lòng đường từ
3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa
bàn quận Hải Châu (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
NN&PTNT

Q. Hải 
Châu

300 150 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

98
Đầu tư các bến thủy nội địa theo
quy hoạch (Quyết định 2451/QĐ-
UBND ngày 07/11/2023)

Sở GTVT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 0 50
Theo Quyết định 2451/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc ban 
hành Đề án quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, tỷ lệ 
1/2000

99
Đường dẫn phía Nam cầu Thuận
Phước

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

30 30 Điều chỉnh giảm do chưa triển khai thực hiện.

100

Tuyến đường quy hoạch 34m có
mặt cắt (5m-10,5m-3m-10,5m-5m) 
đoạn qua Bệnh viện Đà Nẵng cơ
sở 2 có điểm đầu giao với đường
Võ Chí Công, điểm cuối giao với
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Sở GTVT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50

101
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường
nội thị khu vực quận Hải Châu

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 50 DA đã hoàn thành công tác CBĐT.

102
Khu phức hợp Bến xe phía Bắc
thành phố

Sở GTVT
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

H. Hòa 
Vang

5 5 Điều chỉnh giảm, rà soát sự phù hợp, tính cấp thiết DA.

103
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường
nội thị khu vực quận Ngũ Hành
Sơn

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

104
Tuyến đường ADB5 đoạn từ
đường Ngô Xuân Thu đến cầu
Trường Định

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 5 0
Xem xét đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực. Đơn 
vị đề xuất Chủ trương đầu tư báo cáo và tham mưu chi tiết cho 
UBND thành phố.
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105
Xử lý nút thắt cổ chai tại vị trí
đường Thanh Nghị đấu nối vào
đường Nguyễn Sinh Sắc

Sở GTVT
Sở 

GTVT/TT 
QLHTGT

Q. Liên 
Chiểu

50

106
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường
nội thị khu vực quận Thanh Khê,
Liên Chiểu

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

TPĐN 850 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

107
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường
nội thị khu vực quận Sơn Trà

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

TPĐN 500 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

108
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường
nội thị khu vực quận Liên Chiểu

Sở GTVT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Liên 
Chiểu

5 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

109
Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí
xung yếu các tuyến sông trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng

Sở 
NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

110
Tuyến đường Thi Sách và đường
Đặng Thùy Trâm

UBND quận 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 Giảm do không thực hiện dự án (vướng đất quốc phòng)

111
Khớp nối giao thông, xử lý thoát
nước tại khu vực cống thoát nước
Khe Cạn

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
50

112
Đường Nam Cao đi Phạm Như
Xương, phường Hòa Khánh Nam

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

113
Đầu tư các tuyến đường có mặt cắt
3,75m thành 5,5m trên địa bàn
quận Thanh Khê (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng
UBND quận 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
Điều chỉnh danh mục sang vốn dân sinh.

I.2 THƯƠNG MẠI 12 CT 225 210 600

1
Chợ Hòa Phú, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu 

 BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50

Điều chỉnh tên dự án từ "Chợ Hòa Phú" thành "Chợ Hòa Phú, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu" theo Quyết định phê duyệt 
Chủ trương đầu tư dự án (QĐ số 224/QĐ-UBND ngày 
29/01/2024 của UBND thành phố)

2
HTKT, GPMB, hỗ trợ và tái định
cư Dự án Chợ Đầu mối Hòa Phước

Sở Công 
thương

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

H. Hòa 
Vang

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

3 Xây mới Chợ Mới Hòa Thuận
UBND quận 

Hải Châu
UBND quận 

Hải Châu
Q. Hải 
Châu 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4 Chợ Quán Hộ
UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5 Chợ Đông Hải
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Liên 
Chiểu

50 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, 
chậm nhất trong Quý I/2024.

6 Chợ khu vực Phước Lý
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Nâng cấp mở rộng chợ Bình Kỳ,
phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8 Chợ Khái Tây, phường Hòa Quý
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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tư/quản lý 
dự án

Địa 
điểm 

xây dựng

Kế hoạch 
vốn năm 

2024  

Kế hoạch 
vốn năm 

2025  

Kế hoạch vốn 
Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

9
Cải tạo, nâng cấp mở rộng chợ
Bắc Mỹ An

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50 Nghiên cứu đầu tư, phù hợp quy định hiện hành về đối tượng 
đầu tư công áp dụng đối với các chợ.

10
Cải tạo, nâng cấp chợ Hòa Cầm
phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm
Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

10 10 50 Nghiên cứu đầu tư, phù hợp quy định hiện hành về đối tượng 
đầu tư công áp dụng đối với các chợ.

11
Xây dựng mới chợ Hòa Sơn trên
đường ĐH2

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

12
Xây dựng chợ xã Hòa Ninh tại vị
trí nhà máy thủy sản khô

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

I.3 DU LỊCH 18 CT 285 430 1.050

1

Đầu tư cải tạo cảnh quan, tạo một
số điểm nhấn khu vực vỉa hè, bãi
cát tuyến biển Hoàng Sa - Võ
Nguyên Giáp - Trường Sa phục vụ
du lịch

Sở Du lịch
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Sơn 
Trà, Ngũ 
Hành Sơn

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2

Đầu tư, bổ sung cơ sở hạ tầng, cải
tạo cảnh quan, tiện ích công cộng
phục vụ quản lý, khai thác du lịch
ven biển tuyến đường Nguyễn Tất
Thành

Sở Du lịch
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TP. Đà 
Nẵng

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Dự án đầu tư phát triển du lịch
khu căn cứ cách mạng K20

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

100 20 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Nâng cấp sa bàn khu di tích căn cứ
cách mạng K20

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Công viên công cộng ven biển
(đoạn từ đường Ngô Thì Sĩ đến
đường Nguyễn Văn Thoại)

Sở Du lịch
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6

Đầu tư hạ tầng, tiện ích để phát
triển du lịch cộng đồng tại bãi biển
Thọ Quang – Mân Thái (khu vực
phía Đông đường Hoàng Sa) theo
Đề án phát triển du lịch cộng đồng
Thọ Quang - Mân Thái

Sở Du lịch
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Sơn Trà 5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Khu phố du lịch An thượng (giai
đoạn 2)

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8
Nâng cấp cải tạo bãi tắm công
cộng Thanh Khê

Sở Du lịch
UBND Q. 
Thanh Khê

Q. Thanh 
Khê

50 Dự án đã hoàn thành công tác CBĐT.

9
Nâng cấp cải tạo bãi tắm công
cộng Liên Chiểu

Sở Du lịch
UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10
Trạm dừng chân trên ngọn Thuỷ
Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 20 50
Bố trí vốn CBĐT, công trình phục vụ Quy hoạch khu di tích đặc 
biệt Ngũ Hành Sơn theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

11

Cải tạo, nâng cấp hồ tiểu cảnh,
mái che thang máy trên và thang
máy dưới tại danh thắng Ngũ
Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12
Gia cố, sửa chữa bờ kè chống sạt
lở tại khu vực cổng 2 lên ngọn
Thủy Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9



TT Danh mục dự án đề xuất
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Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

13
Đầu tư nâng cấp nhà vệ sinh công
cộng ven biển tuyến đường Hoàng
Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa

Sở Du lịch

BQL bán 
đảo Sơn Trà 
& CBBDL 

ĐN

Q.Sơn Trà 5 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

14
Lối xuống biển dành cho người
khuyết tật

Sở Du lịch
BQL BĐ 

Sơn Trà & 
BBDL ĐN

TPĐN 20 50

Dự án đã được phê duyệt CTĐT tại QĐ số 4609/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2020, đã được bố trí KHV trung hạn 2021-2025. Đề 
nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục CBĐT, khởi công dự án và 
đưa vào sử dụng trong năm 2025.

15
Xây mới và cải tạo nhà vệ sinh lối
xuống biển

Sở Du lịch
BQL BĐ 

Sơn Trà & 
BBDL ĐN

TPĐN 20 50

Dự án đã được phê duyệt CTĐT tại QĐ số 2022/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2023, đã được bố trí KHV trung hạn 2021-2025. Đề 
nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục CBĐT, khởi công dự án và 
đưa vào sử dụng trong năm 2025.

16
Nâng cấp, cải tạo các bãi tắm công
cộng

Sở Du lịch
BQL BĐ 

Sơn Trà & 
BBDL ĐN

TPĐN 100 100

Theo đề xuất của Sở Du lịch tại vb 2229/SDL-VP ngày 
21/11/2024 của Sở Du lịch. Bố trí vốn CBĐT, bao gồm các bãi 
tắm Sao Biển; Số 1, 2 và 3; Mân Thái; Tân Trà; Nam Xuân 
Thiều.

17
Cải tạo, nâng cấp Trụ Sở làm việc
BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi
biển du lịch Đà Nẵng

Sở Du lịch
BQL BĐ 

Sơn Trà & 
BBDL ĐN

TPĐN 20 50
Theo đề xuất của Sở Du lịch tại vb 2229/SDL-VP ngày 
21/11/2024 của Sở Du lịch. Bố trí vốn CBĐT.

18 Đường Hoa biển Đà Nẵng Sở Du lịch
BQL BĐ 

Sơn Trà & 
BBDL ĐN

TPĐN 20 50

Dự án đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương thực 
hiện phương án tổ chức “Đường hoa biển Đà Nẵng” tại Công 
văn số 1045/VP-KT ngày 23/3/2024 được duy trì hằng năm 02 
đợt (mùa xuân và mùa hè). Theo đề xuất của Sở Du lịch tại vb 
2229/SDL-VP ngày 21/11/2024 của Sở Du lịch. Bố trí vốn 
CBĐT.

I.4
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,
THỦY LỢI, THỦY SẢN…

17 CT 110 110 900

1
Nâng cấp vườn ươm Trạm Lâm
sinh và Phát triển giống lâm nghiệp

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

2
Đầu tư trồng cây xanh Nghĩa trang
Hòa Sơn theo quy hoạch được
duyệt

Sở Xây dựng
Sở XD/Ban 
Nghĩa trang

TPĐN 10 10 50
Tên cũ: Đầu tư trồng cây xanh Nghĩa trang Hòa Sơn, Hòa Ninh, 
An Châu theo quy hoạch được duyệt (Đơn vị đề nghị điều chỉnh 
tại CV số 7896/SXD-VP ngày 16/10/2023)

3
Hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác
tuần tra, quản lý bảo vệ và PCCCR

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4

Kè chống sạt lở Khe Suối Đục
đoạn nối tiếp kè thôn 1 (hạ lưu cầu
dân sinh), Thôn 1 và đoạn hạ lưu
Cầu An Sơn ( đoạn nối tiếp hạ lưu
kè bờ tả cầu An Sơn), thôn An
Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa
Vang

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

10 10 50

- Bố trí vốn CBĐT để thực hiện công tác CBĐT, việc bố trí vốn 
triển khai thực hiện sẽ cân đối chung xét theo tính cấp bách, ưu 
tiên của từng DA trong số vốn còn lại của giai đoạn 2021-2025, 
KHV sẽ trình cụ thể HĐND TP sau khi hoàn thành thủ tục 
CBĐT. 

5
Xât dựng Trụ sở mới nhà làm việc
Chi cục Kiểm lâm

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

40 40 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6

Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật
đường nội đồng, kênh mương cho
các vùng sản xuất nông nghiệp
thành phố Đà Nẵng

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50
Bố trí vốn triển khai thực hiện căn cứ nguồn lực còn lại của 
KHV trung hạn 2021-2025.

7
Dự án kiên cố hóa kênh mương
nội đồng trên địa bàn huyện Hòa
Vang

Sở 
NN&PTNT

Chi Cục 
Thủy lợi

H. Hòa 
Vang

10 10 50
Bố trí vốn triển khai thực hiện căn cứ nguồn lực còn lại của 
KHV trung hạn 2021-2025. Đơn vị đề xuất tại BC số 651/BC-
CCTL ngày 17/10/2023

8

Dự án kiên cố hóa kênh mương
nội đồng trên địa bàn các xã Hòa
Khương, Hòa Phong, Hòa Nhơn,
Hòa Phú, Hòa Tiến huyện Hòa
Vang

Sở 
NN&PTNT

Chi cục 
Thủy lợi

H. Hòa 
Vang

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Xây dựng trụ sở mới nhà làm việc
Chi cục Kiểm lâm

Sở 
NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TPĐN 10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10



TT Danh mục dự án đề xuất
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chỉnh
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10

Kè khẩn cấp chống sạt lở tại khu
vực nhà văn hoá thôn 1 và khu vực
hạ lưu khe suối Đục, thôn An Sơn,
xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang 

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

11

Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống
sạt lở hạ lưu cầu An Tân 1 và
thượng lưu cầu An Tân 2, xã Hòa
Phong

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

12
Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống
sạt lở tại khu vực hạ lưu khe cầu
Mùn bị sạt lở bờ tả, xã Hòa Phong

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

13
Kè chống sạt lở Khe Tân Thanh,
đoạn hạ lưu cầu Tân Thanh, xã
Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

14

Kè chống sạt lở bờ tả sông Túy
Loan, đoạn qua thôn Hòa Phát và
thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện
Hòa Vang

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

15

Kè chống sạt lở Khe Răm (thôn
An Định) và Khe Hóc Giếng, Khe
Ông Hòe (thôn Nam Yên) xã Hòa
Bắc, huyện Hòa Vang

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

16

Kiên cố hóa tuyến kênh tiêu từ
Chợ mới 3 xã ra sông Vĩnh Điện,
thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước,
huyện Hòa Vang

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

17

Nạo vét, kiên cố hóa, chống sạt lở
và bồi lấp đất các kênh tiêu thoát
nước tại các xã Hòa Khương, Hòa
Phong, Hòa Tiến, huyện Hoà Vang

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư.

I.5 CÔNG NGHIỆP 11 CT 675 670 1.940

1

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước
và hạ ngầm cáp thông tin, điện
chiếu sáng trên tuyến đường Hùng
Vương và đường Lý Thái Tổ

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTUT

Q. 
Thanh 

Khê, Hải 
Châu

50 1.050 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

2
Đầu tư điện chiếu sáng giao thông
Nghĩa trang Hòa Sơn

Sở Xây dựng
Sở XD/Ban 
Nghĩa trang

TPĐN 10 10 50
Tên cũ: Đầu tư điện chiếu sáng giao thông Nghĩa trang Hòa Sơn, 
Hòa Ninh, An Châu (Đơn vị đề nghị điều chỉnh tại CV số 
7896/SXD-VP ngày 16/10/2023)

3
Cải tạo sửa chữa HTKT KCN Hòa
Khánh

BQL KCN & 
CNC ĐN

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật
Khu dịch vụ thủy sản Đà Nẵng

BQL KCN & 
CNC ĐN

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

Q. Sơn 
Trà

5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, gộp với DA Nâng cấp cải tạo tuyến 
cống thu gom nước thải đường Nguyễn Phục, đường Bùi Quốc 
Hưng Khu Công nghiệp thủy sản Đà Nẵng, đảm bảo theo tinh 
thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Mở rộng Làng nghề truyền thống
đá Mỹ nghệ Non Nước

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50
Bố trí vốn CBĐT, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, 
đáp ứng yêu cầu cấp bách trong nhiều năm qua.

6
Hệ thống điện chiếu sáng trên địa
bàn quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50 Bố trí vốn CBĐT.

7 Làng đá chẻ Hòa Sơn g/đ 3
UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

10 10 10 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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TT Danh mục dự án đề xuất
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án
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Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

8
Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu
sáng trung tâm trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng giai đoạn 3

Sở Xây dựng Sở Xây dựng TPĐN 10 10 10
Hiện nay, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 7696/TTr-SXD ngày 
09/10/2023 trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 
DA cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân dân.

9

Đầu tư hệ thống điện và hệ thống
điện chiếu sáng công cộng đường
lên các Khu du lịch dịch vụ đỉnh
Sơn Trà (đoạn từ Bàn cờ Tiên đến
Khu du lịch, nghỉ dưỡng
Intercontinental)

Sở Công 
thương

Sở Công 
thương

Q. Sơn 
Trà

500 500 500
Theo đề xuất của đơn vị tại Công văn số 1473/SCT-KHTCTH 
ngày 11/6/2024.

10
Cải tạo, nâng đường dây tải điện
220kV tại nút giao Quốc lộ 14B -
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sở Công 
Thương

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 55 50 60 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

11
Dự án Đầu tư hệ thống điện, giếng
khoan để hỗ trợ nhân dân xã Hòa
Bắc sản xuất đất nông nghiệp.

Sở 
NN&PTNT

Chi cục 
Thủy lợi

H. Hòa 
Vang

50 60 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo thống nhất của HĐND TP.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

I.6 CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC 67 CT 4.012 1.450 7.170

1

Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu
kênh thoát nước Khu Công nghệ
cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên
(xư lý ngập úng khu vực thấp lũ)  

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 1.500 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

2

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải
các khu tái định cư trên địa bàn xã
Hòa Sơn, Hòa Liên và phường
Hòa Khánh Bắc về trạm xử lý
nước thải Liên Chiểu

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang, Q. 

Liên 
Chiểu

5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA. Đề 
nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo trình phê duyệt DA chậm nhất trong Quý III/2024.

3
Tuyến cống thoát nước từ bãi rác
Khánh Sơn về kênh Hòa Mỹ

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50

Tiếp tục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, đề 
nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo trình phê duyệt DA chậm nhất trong Quý III/2024.

4
Đậy kín tuyến kênh hở dài khoản
500m tại khu vực đường Hồng
Thái - Tân Trào

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

Q. Liên 
Chiểu

180 180

5

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước
và hạ ngầm cáp thông tin, điện
chiếu sáng trên 04 tuyến đường
nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi,
Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm)

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 2.232 2.300 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

6

Hệ thống thoát nước tại khu vực
Kiệt 16 đường Bà Bang Nhãn,
Kiệt 12, 22 đường Đặng Thái
Thân và khu vực lân cận

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
NHS

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Hệ thống thoát nước, xử lý ngập
úng khu dân cư tổ 48, 50, 51
phường Hòa Hải

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
NHS

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8 Nạo vét sông Tây Tịnh
UBND 

huyện Hòa 
Vang

UBND 
huyện Hòa 

Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

9

Tuyến cống thu gom nước thải
đường 2/9 (giai đoạn 2 từ cầu Hoà
Xuân đến trạm xử lý nước thải
Hoà Xuân) và cải tạo Trạm xử lý
nước thải Hòa Cường

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Hải 
Châu

10 10 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA. Đề 
nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo trình phê duyệt DA chậm nhất trong Quý III/2024.

10
Tuyến cống thoát nước khớp nối
hạ lưu tuyến cống hiện trạng trên
đường Trần Nam Trung

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 10 10 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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11

Hệ thống kênh mương nhằm đảm
bảo cảnh quan đô thị và giải quyết
tình trạng ô nhiễm môi trường trên
địa bàn quận Liên Chiểu và khu
vực dọc Kênh Hòa Minh, Phú Lộc
và công triên đường Hồ Quý Ly

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

Q Liên 
Chiểu & 
Thanh 

Khê

5 5 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12
Xây mới hệ thống xử lý nước thải
và hệ thống thu gom tại bệnh viện
Phổi Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TP ĐN 50 Bố trí vốn CBĐT.

13
Hệ thống xử lý nước thải Bệnh
viện Tâm thần

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Liên 
Chiểu

50 Bố trí vốn CBĐT.

14
Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát
nước và thu gom nước thải cho
lưu vực Trạm XLNT Phú Lộc

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. 
Thanh 

Khê
50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.

15

Xử lý thoát nước khu vực xung
quanh sân bay Đà Nẵng (gồm: Cải
tạo hố ga, cửa thu nước đường
Trần Xuân Lê và vùng lân cận; Bổ
sung tuyến cống thoát nước nối từ
hồ Thạc Gián qua hồ Công Viên
29/3; Cải tạo các tuyến cống
đường Hoàng Hoa Thám, Lê
Duẩn; Xử lý ngập úng khu vực
dọc tuyến đường Nguyễn Văn
Linh giao đường Nguyễn Hoàng)

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. 
Thanh 

Khê
50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

16
Xử lý thoát nước khu vực xung
quanh sân bay Đà Nẵng

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TP ĐN 50 50 50

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 
4491/UBND-ĐTĐT ngày 22/8/2023, bổ sung vốn chuẩn bị đầu 
tư vào Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tại đợt điều chỉnh 
gần nhất.

17
Xây dựng tuyến cống thoát nước
từ hồ Xuân Hòa A ra đến vịnh Đà
Nẵng

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TP ĐN 50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

18
Xây dựng các tuyến cống ngầm
dưới lòng đường dọc một số tuyến
đường nội thị

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TP ĐN 50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19

Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm
phục vụ công tác xử lý thoát nước
và chống ngập úng trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TP ĐN 50 50 50

Điều chỉnh tên DA theo đề xuất của đơn vị. Tên cũ: Mua sắm 
thiết bị phục vụ công tác xử lý thoát nước, chống ngập úng

20
Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh thoát
nước Phú Lộc

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. 
Thanh 

Khê
40 40 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư theo 
yêu cầu của HĐND thành phố tại vb 236/HĐND-ĐT ngày 
09/11/2023.

21
Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh thoát
nước B14

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. 
Thanh 

Khê
40 40 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư theo 
yêu cầu của HĐND thành phố tại vb 236/HĐND-ĐT ngày 
09/11/2023.

22
Nạo vét, nâng cấp cải tạo hồ điều
tiết khu vực thượng lưu tuyến
kênh thoát nước Phần Lăng 

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TP ĐN 50

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 
4491/UBND-ĐTĐT ngày 22/8/2023, bổ sung vốn chuẩn bị đầu 
tư vào Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tại đợt điều chỉnh 
gần nhất.

23
Đầu tư xây dựng bến bãi lấy nước
phục vụ công tác chữa cháy trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TP ĐN 40 40 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

24
Cống thoát nước đường Lê Văn
Lương (khu vực trạm biến áp
110kV Cảng Tiên Sa)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

25

Đầu tư nâng cấp các tuyến kênh
Hòa Phú (Kênh chính Đồng Tréo,
Hố Trày, Phú Túc, Trạm bơm
Đông Lâm)

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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26

Kênh chính Trạm bơm Đông Lâm,
kênh chính hồ Hố Cau, kênh N1
hồ Hố Cau, kênh chính hồ Hốc
Gối và Kênh chính hồ Diêu Phong

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

27
Kênh chính hồ Hố Trày, hồ An
Nhơn, hồ Hố Lăng, hồ Hố Cái, hồ
Phú Túc

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

28
Nâng cấp, sửa chửa và xây dựng
mới các trạm bơm phục vụ tưới
cho sản xuất nông nghiệp

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

29
Đầu tư nâng cấp trạm bơm Thái
Lai xã Hòa Nhơn, các trạm bơm
Cẩm Toại, Thạch Bồ xã Hòa Phong

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

30
Nâng cấp, sửa chữa các đập dâng
phục vụ tưới cho sản xuất nông
nghiệp

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

31 Nhà quản lý trạm bơm Túy Loan
Sở 

NN&PTNT
Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

32
Hệ thống thu gom nước thải khu
vực Hòa Quý

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 30 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

33
Hệ thống thu gom nước thải khu
vực dọc đường Nguyễn Tất Thành
(các đoạn còn lại)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 10 10 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

34

Tuyến cống thoát nước số 2 thuộc
tuyến cống Khe Cạn và nâng cấp
cải tạo tuyến đường Nguyễn Như
Hạnh (phần còn lại)

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. 
Thanh 

Khê
100 100 100

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

35

Xây đập ngăn để giữ, điều tiết
nguồn nước nhằm xử lý ô nhiễm
môi trường và hạn chế xâm ngập
mặn nguồn nước Kênh Phú Lộc

Sở Xây dựng
UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
10 10 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

36
Gia cố, sửa chữa tuyến kênh thoát
lũ hồ Hòa Trung

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí vốn CBĐT.

37
Mương thoát nước kết hợp đường
bê tông tại khu dân cư phía đông
đường Nguyễn Như Hạnh

UBND quận 
Liên Chiểu

UBND quận 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50 Bố trí vốn CBĐT.

38
Nâng cấp mở rộng kiệt 177
Nguyễn Văn Cừ (vào trường
THCS Nguyễn Thái Bình)

UBND quận 
Liên Chiểu

UBND quận 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 10 Bố trí vốn CBĐT.

39
Đầu tư, cải tạo hệ thống kênh
Cống Quỳnh

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Cẩm 
Lệ

100 50 50
Theo kết luận của Chu tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh 
tại buổi làm việc với UBND quận Cẩm Lệ tại TB số 22/TB-VP 
ngày 14/01/2023

40
Tuyến cống thoát nước từ đường
Lê Tấn Trung tới cống Thọ Quang
- Biển Đông phường Thọ Quang

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50

Tuyến mương hở nối Lê Tấn đến cống Thọ Quang - Biển Đông, 
K25 Lê Tấn Trung (Văn phòng UBND thành phố có Công văn 
số 2624/VP-ĐTĐT ngày 17/7/2023 về việc phương án thoát 
nước khu vực đường Lê Tấn Trung và khu vực lân cận)

41
Nạo vét sông Cu Đê phục vụ cho
phát triển du lịch

UBND quận 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn CBĐT, triển khai thực hiện DA đáp ứng mục tiêu 
phát triển du lịch của TP, triển khai thực hiện NQ10 của Thành 
ủy, DA qua nhiều lần đề xuất danh mục từ đầu nhiệm kỳ.

42
Nâng cấp trạm bơm Ông Ích
Khiêm (Giai đoạn 2)

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.
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43

Đường nối từ khu dân cư Thọ
Quang mở rộng đến khu dân cư
dọc tuyến cống thoát nước Thọ
Quang - Biển Đông (kết hợp tuyến
cống chính xử lý ngập úng cho
khu vực)

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT
TPĐN 50 50 50

- Theo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 
402/TB-VP ngày 25/9/2023 giao UBND quận Sơn Trà, Ban 
QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp hoàn thiện phương 
án đầu tư xây dựng tuyến đường Huyền Quang kết hợp hệ thống 
thoát nước chính, bảo đảm giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng 
tại khu vực.
- Tên cũ: Xây dựng tuyến đường nối từ đường Huyền Quang ra 
đường Hoàng Sa (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho 
khu vực). Điều chỉnh tên theo đề xuất của đơn vị để phù hợp với 
Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 03/2/2017.

44

Xây dựng các tuyến công thoát
nước mưa về sông Hàn cho lưu
vực Mỹ Khê - Mỹ An (từ đường
Phạm Văn Đồng đến đường Hồ
Xuân Hương)

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Bố trí vốn CBĐT theo Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy 
tại buổi kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực DA. Đề nghị khẩn 
trương thực hiện công tác CBĐT theo quy định.

45
Công viên kết hợp với thoát nước 
khu vực vệt kẹp đường Vành đai 
và đường số 4  Khu CN Hòa Khánh

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 5 5 50
Bố trí vốn CBĐT. DA cấp bách nhằm xử lý khẩn cấp hệ thống 
thoát nước trên địa bàn thành phố theo đề nghị của HĐND thành 
phố tại kỳ họp cuối năm 2023.

46
Cải tạo mở rộng hệ thống thoát 
nước đường số 4 Khu CN Hòa 
Khánh

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 5 5 50
Bố trí vốn CBĐT. DA cấp bách nhằm xử lý khẩn cấp hệ thống 
thoát nước trên địa bàn thành phố theo đề nghị của HĐND thành 
phố tại kỳ họp cuối năm 2023.

47
Đầu tư Tuyến cống từ kênh Phú 
lộc ra Nguyễn Tất Thành (trên 
đường Phùng Hưng)

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn CBĐT. DA cấp bách nhằm xử lý khẩn cấp hệ thống 
thoát nước trên địa bàn thành phố theo đề nghị của HĐND thành 
phố tại kỳ họp cuối năm 2023.

48

Xây mới, cải tạo hệ thống thoát
nước trên địa bàn quận Liên Chiểu
- Tuyến kênh từ hồ Bàu Tràm đến
kênh Hòa Khánh - Cu Đê

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 5 5 50

Bố trí vốn CBĐT. DA cấp bách nhằm xử lý khẩn cấp hệ thống 
thoát nước trên địa bàn thành phố. Theo kết quả thẩm định báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở KHĐT tại vb 704/BC-
SKHĐT ngày 19/12/2023. Tên cũ: Xây dựng tuyến kênh thoát 
nước từ hồ Bàu Tràm ra sông Cu Đê

49

Hệ thống thu gom nước thải tại
khu vực dọc phía bờ tây sông Hàn
(dọc đường Bạch Đằng, đoạn từ
đường Như Nguyệt đến Bình Minh
6)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Hải 
Châu

50 50

50
Hệ thống thu gom nước thải tại
khu vực dọc phía bờ Đông sông
Hàn (dọc đường Trần Hưng Đạo)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Sơn 
Trà

50 50 50

Bố trí vốn chuấn bị đầu tư theo chủ trương của UBND thành 
phố tại vb 96/UBND-SXD ngày 04/01/2024. Đề nghị các đơn vị 
liên quan phối hợp, khẩn trương trình phê duyệt chủ trương đầu 
tư.

51
Xử lý ngập úng tại khu vực đường
Nguyễn Nhàn

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Cẩm 
Lệ

40 40 50

Bố trí vốn CBĐT, yêu cầu khẩn trương thực hiện thủ tục CBĐT, 
triển khai dự án nhằm xử lý nút thắt về thoát nước trong khu vực 
DA lưu ý xét đến phương án đầu tư, cải tạo các hồ điều tiết có 
liên quan như Bàu Gia Thượng, Bàu Gia Hạ và hệ thống cống, 
kênh thoát nước từ hồ Bàu Gia Hạ đến sông Cẩm Lệ.

52

Nâng cao năng lực quan trắc khí
tượng, thủy văn chuyên dùng trong
lĩnh vực thủy lợi các Hồ: Đồng
Nghệ, Hòa Trung, Hố Cau, Hòa
Khê, Trước Đông, Hóc Khế

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

TPĐN 50 50 50

- Bố trí lại vốn CBĐT theo chủ trương của UBND thành phố tại 
Thông báo số 338/VP ngày 24/7/2024 của Văn phòng UBND 
thành phố.
- Điều chỉnh tên DA, tên cũ: Nâng cao năng lực quan trắc khí 
tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi.

53
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu
gom nước thải dọc sông Phú Lộc

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. 
Thanh 

Khê
50 50 50

Bố trí vốn chuấn bị đầu tư theo chủ trương của UBND thành 
phố tại vb 96/UBND-SXD ngày 04/01/2024, số 2949/UBND-
SXD ngày 05/6/2024 và đề xuất của Ban quản lý tại vb 876/BQl-
KHĐT ngày 07/6/2024. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, 
khẩn trương trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2024.

54

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát
nước và thu gom nước thải khu
vực xung quanh Âu thuyền Thọ
Quang

Sở Xây dựng
BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

Q. Sơn 
Trà

50 50 50

Bố trí vốn chuấn bị đầu tư theo chủ trương của UBND thành 
phố tại vb 96/UBND-SXD ngày 04/01/2024 và đề xuất của Ban 
quản lý tại vb 876/BQl-KHĐT ngày 07/6/2024.  Đề nghị các đơn 
vị liên quan phối hợp, khẩn trương trình phê duyệt chủ trương 
đầu tư trong năm 2024.

55
Các tuyến kênh trạm bơm An
Trạch (Kênh chính, N5-A, N7)

Sở 
NN&PTNT

Cty TNHH 
MTV KTTL

H. Hòa 
Vang

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.
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56

Đầu tư nâng cấp các tuyến kênh
An Trạch - Đồng Nghệ - Hòa
Trung (N2 An Trạch, N2A An
Trạch, N1B Đồng Nghệ - giai
đoạn 2, kênh chính Hòa Trung,
kênh N1-2 Hòa Trung)

Sở 
NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

57
Nâng cấp tuyến thu gom nước thải
đường Trần Hưng Đạo (từ cầu TT
Lý đến Trạm XLNT Sơn Trà) 

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Hải 
Châu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

58
Hệ thống thu gom nước thải khu
vực hồ Gia Thượng

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. Cẩm 
Lệ

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

59

Đầu tư, cải tạo hồ điều tiết khu
vực Bàu Gia Thượng, Bàu Gia Hạ
và hệ thống cống, kênh thoát nước
khu vực Phong Bắc

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50

Theo Công văn số 5047/UBND-ĐTĐT ngày 13/09/2024 v/v 
triển khai thực hiện Công văn 5050-CV/TU của Thành ủy Đà 
Nẵng ngày 06/09/2024 về vấn đề thoát nước đô thị, chống ngập 
úng trên địa bàn thành phố

60
Tuyến cống phía Tây đường
Hoàng Văn Thái

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

61

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát
nước và thu gom nước thải khu
vực đường Chương Dương (đoạn
từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên
Sơn)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT
TPĐN 5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, 
lưu ý đồng bộ đầu tư, khớp nối với các dự án khác trong khu vực.

62
Thu gom nước thải dọc các tuyến
kênh, xung quanh các hồ điều tiết

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT Giao 

thông

TPĐN 5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

63

Tuyến ống thu gom nước thải dọc
đường ven sông Tuyên Sơn - Túy
Loan, đoạn từ cầu Đỏ đến Quốc lộ
14B

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT
TPĐN 5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

64
Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết
Công viên Thanh Niên (Hồ Đò Xu)

Sở Xây dựng
BQLDA 

ĐTXDHT 
và PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

5 5 50

 - Công văn 3651/UBND-TH, ngày 05/7/2024  của UBND thành 
phố về việc xử lý các vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm 
trước kỳ họp HDND thành phố giữa năm 2024. 
- Theo đề nghị của đơn vị tại Công văn số 2275/BHTPTĐT-KH 
ngày 12/9/2024

64
Tuyến cống thoát nước khu vực
phía Nam sân bay về sông Cẩm Lệ

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50

Theo Thông báo số 21/TB-VP ngày 15/01/2024 về việc Kết luận 
của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp nghe Sở Xây dựng 
báo cáo phương án đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước 
trong và ngoài phạm vi sân bay Đà Nẵng

66
Nâng cấp đảm bảo an toàn hồ
Đồng Nghệ giai đoạn 2 và hồ Hòa
Trung giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50
Theo Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 về việc ban 
hành Đề án "Cơ cấu lại lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên 
tai giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030"

67
Cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn
hồ chứa nước Hòa Khê

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

20 20 50 Theo Công văn số 268/UBND-ĐTĐT ngày 12/01/2024

I.7 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 24 CT 835 695 1.163

1
Bổ sung, hoàn thiện Hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai
TPĐN

Sở TNMT Sở TNMT TPĐN 0 0 50 Điều chỉnh giảm.

2
Xây dựng CSDL và hệ thống
thông tin quản lý kho tư liệu TN &
MT

Sở TNMT Sở TNMT TPĐN 0 0 50 Điều chỉnh giảm.

3

Dự án hiện đại hóa trung tâm
thông tin chỉ huy kết hợp hệ thống
camera phục vụ công tác đảm bảo
an ninh, trật tự giao thông và các
phần mềm quản lý thông minh

Sở TTTT CA TPĐN TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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4
Đầu tư xây dựng Hệ thống giám
sát điều khiển giao thông thông
minh tại thành phố Đà Nẵng

Sở GTVT Sở GTVT TPĐN 50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

5

Xây dựng CSDL bản đồ công
trình, nhà ở, quy hoạch, cây xanh,
điện chiếu sáng, cấp thoát nước
thuộc Đề án xây dựng thành phố
thông minh

Sở Xây dựng Sở Xây dựng TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6
Cập nhật, nâng cấp nền tảng và
ứng dụng dùng chung Hệ thống
thông tin chính quyền điện tử

Sở TTTT Sở TTTT TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Hình thành nền tảng tích hợp, chia
sẻ dữ liệu chuyên ngành thuộc Đề
án xây dựng thành phố thông minh

Sở TTTT Sở TTTT TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8
Xây dựng kho dữ liệu thuộc Đề án
xây dựng thành phố thông minh

Sở TTTT Sở TTTT TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
(giai đoạn 2)

Ban ATTP Ban ATTP TPĐN 20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10
Xây dựng Trung tâm tích hợp
kiểm soát khả năng phục hồi đô
thị xanh và thông minh

Sở TTTT Sở TTTT TPĐN 30 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

11 CSDL hồ sơ sức khoẻ công dân Sở Y tế Sở Y tế TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12 Bệnh viện thông minh Sở Y tế Sở Y tế TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

13 Chăm sóc y tế qua mạng Sở Y tế Sở Y tế TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

14
Hệ thống quản lý thông minh Khu
công nghiệp Hoà Khánh

BQL Khu CNC 
& các KCN ĐN

BQL Khu 
CNC & các 

KCN ĐN

Q. Liên 
Chiểu

50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

15
Đề án xây dựng quận thông minh

tại quận Liên Chiểu 
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Quận 
Liên 
Chiểu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

16
Đề án chuyển đổi số quận Ngũ 
Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

17
Chuyển đổi số tại Báo Đà Nẵng
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030

Sở TTTT
Báo ĐN/Sở 

TTTT
TPĐN 50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

18
Phòng tin học đạt chuẩn trên địa
bàn quận Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19
Đề án chuyển đổi số huyện Hòa
Vang

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

20
Mạng không dây diện rộng
(Wireless MAN)

Sở TTTT Sở TTTT TPĐN 50
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21
Công trình hệ thống giám sát du

lịch thông minh giai đoạn 2 
Sở Du lịch Sở Du lịch TPĐN 30 30 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

22
Triển khai hệ thống quản lý khách
thông minh tham quan, dã ngoại
tại bán đảo Sơn Trà

Sở Du lịch

BQL bán 
đảo Sơn Trà 
& CBBDL 

ĐN

Q. Sơn Trà 20 50
Theo đề xuất của Sở Du lịch tại vb 2229/SDL-VP ngày 
21/11/2024 của Sở Du lịch. Bố trí vốn CBĐT.

23
Xây dựng hệ thống thông tin
nguồn thành phố Đà Nẵng

Sở TTTT Sở TTTT TPĐN 50 50 51

24
Hoàn thiện phần mềm Phần mềm
quản lý dữ liệu các dự án đầu tư
công, quản lý vốn đầu tư công

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư
TPĐN 25 25 52

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 3417/UBND-SKHĐT 
ngày 30/9/2024 của UBND thành phố.

II GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 113 CT 3.317 2.957 5.830

1
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 
Trung tâm GDTX số 2

Sở GDĐT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TPĐN 50 50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

2
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trung tâm GDTX số 3

Sở GDĐT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TPĐN 47 47 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3

Mua sắm thiết bị tối thiểu cấp
Tiểu học, cấp THCS và cấp THPT
của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo và UBND các
quận, huyện

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x

Mua sắm thiết bị tối thiểu cấp
Tiểu học, cấp THCS và cấp THPT
của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo

Sở GDĐT Sở GDĐT TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS  - UBND quận Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ 
tục CBĐT chậm nhất trong quý I/2024.

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS - UBND quận Thanh
Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
Đã hoàn thành công tác CBĐT.

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS - UBND quận Liên
Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

Đã hoàn thành công tác CBĐT.

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS - UBND quận Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

0 0 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS - UBND quận Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS - UBND quận Ngũ
Hành Sơn

UBND Q. 
NHS

UBND Q. 
NHS

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50

x
Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS - UBND huyện Hòa
Vang

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4

Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và
cấp THCS thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo, UBND các quận, huyện
(giai đoạn 2)

UBND các 
quận, huyện; 

Sở GDĐT

UBND các 
quận, 

huyện; Sở 
GDĐT

TPĐN 100 50 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Mua sắm bổ sung bàn ghế cho học
sinh cấp tiểu học, THCS và THPT
trên địa bàn thành phố

UBND các 
quận, huyện; 

Sở GDĐT

UBND các 
quận, 

huyện; Sở 
GDĐT

TPĐN 100 50 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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6
Mở rộng, cải tạo trường mầm non
19/5

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ 
tục CBĐT chậm nhất trong quý III/2024.

7 Trường THCS Lý Thường Kiệt
UBND quận 

Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

Q. Hải 
Châu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8 Mở rộng trường TH Tây Hồ
UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ 
tục CBĐT chậm nhất trong quý I/2024.

9
Trường liên cấp TH-THCS Hoà
Thuận Đông và Mở rộng K149 Lê
Đình Lý

UBND Q. 
Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Hải 
Châu

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

10
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Nguyễn Hiền

Sở GDĐT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Hải 
Châu

40 40 50 Bố trí vốn CBĐT.

11
Xây mới khối lớp học trường TH
Phan Đăng Lưu

UBND Q. 
Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Hải 
Châu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12 Trường TH Phù Đổng (cơ sở 1)
UBND Q. 
Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Hải 
Châu

100 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

13
Xây mới Trường mầm non Măng
non

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ 
tục CBĐT chậm nhất trong Quý III/2024. 

14 Xây mới trường MN Ánh Hồng
UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

15
Xây mới khối phía đông trường
TH Lê Đình Chinh

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

16
Xây mới nhà đa năng trường TH
Võ Thị Sáu

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

17

Xây mới khu hiệu bộ, phòng bộ
môn, phòng học và nhà vệ sinh
dãy hướng Tây trường TH Lý
Công Uẩn

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50

18
Xây mới khối hiệu bộ và phòng
học trường THCS Lê Thánh Tôn

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19
Xây mới khối lớp học trường TH
Phan Thanh

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

20
Trường Tiểu học Hàm Nghi (khối
nhà lớp học hướng Đông, hướng
Bắc)

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

21 Trường THCS Hoàng Diệu
UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

22
Trường THCS Nguyễn Đình
Chiểu (Giai đoạn 2: Xây dựng mới
tại Đất quân đội) 

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
50

Chưa đầu tư, theo đề xuất của UBND quận Thanh Khê tại Văn 
bản số 329/BC-UBND ngày 31/20/2024

23 Trường tiểu học Lê Quang Sung
UBND Q. 
Thanh Khê

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. 
Thanh 

Khê
100

Theo đề xuất của UBND quận Thanh Khê tại Văn bản số 
329/BC-UBND ngày 31/20/2024

24
Trường tiểu học Hà Huy Tập
(Khối nhà hướng Nam)

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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25
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Thanh Khê

Sở GDĐT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. 
Thanh 

Khê
40 40 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

26
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Thái Phiên

Sở GDĐT
BQL các 

DA PTHT 
KCN&CNC

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

27
Xây mới khối phòng học bộ môn
trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

28
Trường THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm (Giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

29
Xây mới khối hiệu bộ, bộ môn,
lớp học trường Tiểu học Ngô Sĩ
Liên

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Đổi tên từ dự án (tên cũ: Xây mới khối hiệu bộ, bộ môn, khối 
lớp học trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên)

30

Xây mới khối lớp học 3 tầng
trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
cơ sở 1 (Xây thay thế dãy phòng
học 2 tầng khu B)

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50 Bố trí vốn CBĐT. TMĐT dự kiến của dự án: 32,529 tỷ đồng.

31
Xây mới khối lớp học Trường
THCS Nguyễn Lương Bằng

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

32
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Nguyễn Thượng
Hiền

Sở GDĐT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Liên 
Chiểu

40 40 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

33
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Ông Ích Khiêm

Sở GDĐT
BQL các 

DA PTHT 
KCN&CNC

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

34
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn (giai đoạn 2)

Sở GDĐT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Liên 
Chiểu

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

35
Xây mới Khối phòng học bộ môn
và sân thể thao Trường THPT Liên
Chiểu

Sở GDĐT 

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Liên 
Chiểu

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

36
Xây mới khối phòng học bộ môn,
hiệu bộ và khu bếp, nâng cấp
tường rào trường tiểu học Duy Tân

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

37
Trường tiểu học Hòa Hiệp - Giai
đoạn 1 (Cơ sở 2 của trường tiểu
học Triệu Thị Trinh)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

38

Xây mới điểm trường chính-
Trường mầm non Măng Non tại
khu TĐC phường Hoà Hiệp Nam
(tổ 19)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

39
Xây mới lại các dãy phòng học

trường THCS Lương Thế Vinh
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

40 Trường THCS Hòa Khánh Nam 
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

41
Trường tiểu học Võ Thị Sáu cơ sở
2 (Trường tiểu học Hòa Minh)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
Tên cũ: Trường tiểu học Hòa Minh 

42 Trường tiểu học Hòa Khánh Bắc 
UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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43
Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên Cơ
sở 2 

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

44
Mở rộng đầu tư trường mầm non
Sơn Ca

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

45
Khối lớp học và nhà đa năng
Trường THCS Nguyễn Chơn

UBND Q. 
Liên Chiểu

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Đổi tên từ dự án (tên cũ: Khối lớp học Trường THCS Nguyễn 
Chơn). Điều chỉnh đơn vị CĐT theo chủ trương được phê duyệt 
tại QĐ số 2234/QĐ-UBND ngày 17/10/2024.

46
Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
(cơ sở 2) tại số 60 đường Đào Sư
Tích, phường Hòa Minh

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 
KCN&CNC

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50

- Đơn vị đề xuất CTĐT là UBND quận Liên Chiểu. - Theo đề 
nghị của UBND quận Liên Chiểu (Tờ trình số 1467/TTr-UBND 
ngày 03/5/2024) và thẩm định của Sở KHĐT tại Công văn số 
1371/SKHĐT-KGVX ngày 20/5/2024.

47

Trường THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm (cơ sở 2) tại số 27 đường
Hoàng Văn Thái, phường Hòa
Minh

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 
KCN&CNC

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50

- Đơn vị đề xuất CTĐT là UBND quận Liên Chiểu. - Theo đề 
nghị của UBND quận Liên Chiểu (Tờ trình số 1466/TTr-UBND 
ngày 03/5/2024) và thẩm định của Sở KHĐT tại Công văn số 
1367/SKHĐT-KGVX ngày 20/5/2024.

48 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Sở GDĐT 
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

Q. Sơn 
Trà

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

49
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học
Nguyễn Tri Phương

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

10 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

50
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học
Lương Thế Vinh 

UBND Q. 
Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Sơn 
Trà

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

51
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học
Nguyễn Thái Học

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

10 10 50

Đã phê duyệt CTĐT (QĐ số 462/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 
năm 2024). Tên cũ "Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học". Đổi 
tên dự án thành "Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Học" để phù hợp tên tại Quyết định CTĐT

52
Xây mới thay thế khối lớp học
trường TH Nguyễn Phan Vinh (cơ
sở 1)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

53
Xây mới thay thế một số hạng mục
Trường TH Tô Vĩnh Diện

UBND Q. 
Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

54
Xây mới thay thế và mở rộng
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

UBND Q. 
Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

55
Khối lớp học và khối bộ môn, khối
hiệu bộ Trường THCS Lê Độ - cơ
sở 2

UBND Q. 
Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

56
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Sơn Trà

Sở GDĐT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Sơn 
Trà

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

57
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Tôn Thất Tùng

Sở GDĐT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Sơn 
Trà

40 40 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

58
Trường phổ thông nhiều cấp học
Cao Thắng

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50

Đã bố trí vốn CBĐT trung hạn 2021-2025. Tiếp tục bố trí vốn 
CBĐT năm 2024 theo đề xuất của đơn vị tại vb 4231/UBND-
TCKH ngày 07/12/2023. Tên cũ: Đầu tư Trường phổ thông 
nhiều cấp học (thay thế cho đầu tư Trường Tiểu học Chi Lăng 
theo QĐ 2435/QĐ-UBND)
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59
Xây mới thay thế một số hạng mục
và mở rộng diện tích trường Tiểu
học Trần Quốc Toản

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

60
Mở rộng trường Mầm non Hoàng
Cúc

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

10 10 10
Theo đề xuất của đơn vị tại Công văn số 3503/UBND-TCKH 
ngày 18/10/2023. Bố trí vốn CBĐT.

61
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS
Nguyễn Chí Thanh

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, 
đảm bảo điều kiện bố trí KHV năm 2024.

62
Khu giáo dục thể chất tiêu chuẩn
quốc tế Trường Mầm non Sơn Ca
(phục vụ học kỹ năng sống cho trẻ)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

63
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học
Quang Trung (cơ sở 1)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50

Đã phê duyệt CTĐT (QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 
năm 2024). Tên cũ "Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1)". 
Đổi tên dự án thành "Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Quang 
Trung (cơ sở 1)" để phù hợp tên tại Quyết định CTĐT

64
Xây mới thay thế Trường Mầm
non Họa My (cơ sở Trần Hưng
Đạo)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

65
Xây mới Trường Mầm non tại
KDC Bá Tùng 3, Mân Quang

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

66
Xây mới Trường Tiểu học tại
KDC Bá Tùng 3, Mân Quang

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

67
Nâng cấp, mở rộng Trường THCS
Huỳnh Bá Chánh

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50
Bố trí vốn CBĐT, Theo QĐ 2267/QĐ-UBND của UBND thành 
phố ngày 17/10/2023

68

Xây mới Trường Tiểu học khu vực
đường Phạm Khiêm Ích - Nguyễn
Cơ Thạch - Hoàng Trọng Mậu
(Trường tiểu học Trần Quang
Diệu 2)

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50
Bố trí vốn CBĐT, theo QĐ 2267/QĐ-UBND của UBND thành 
phố ngày 17/10/2023

69
Xây mới khối lớp học Trường
Tiểu học Tô Hiến Thành

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

70
Xây mới nhà đa năng Trường Tiểu
học Lê Văn Hi  ến 

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

71
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THPT Võ Chí Công

Sở GDĐT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

5 5 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

72
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 
Trường THPT Ngũ Hành Sơn

Sở GDĐT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Ngũ 
Hành Sơn

0 0 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

73
Xây mới khối phòng học Trường
THPT Cẩm Lệ

Sở GDĐT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Cẩm 
Lệ

5 5 50

Tên cũ: Trường THPT Cẩm Lệ (xây mới khối  phòng học, hội 
trường)
Điều chỉnh tên theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 
821/QĐ-UBND ngày 17/4/2024

74
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Trường THCS-THPT Nguyễn
Khuyến

Sở GDĐT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Cẩm 
Lệ

40 40 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

75
Xây mới dãy phòng học 04 tầng
tại trường THCS Ngô Thì Nhậm

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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76
Trường THCS Hoà An (Cơ sở 2
Trường THCS Nguyễn Thị Định)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

77
Cải tạo, nâng cấp trường TH
Nguyễn Như Hạnh (cơ sở đường
Gom dọc đường sắt)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

78
Xây mới khối lớp học trường TH
Tôn Đức Thắng (Cơ sở chính)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

79
Cải tạo, nâng cấp trường TH Tôn
Đức Thắng (cơ sở đường Nguyễn
Công Hoan)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

80
Cải tạo, nâng cấp trường TH Ông
Ích Đường (cơ sở Cẩm Hoà)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

81
Trường Tiểu học Diên Hồng (cơ
sở 2)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

82 Trường Tiểu học Hòa Thọ Tây
UBND Q. 

Cẩm Lệ
UBND Q. 

Cẩm Lệ
Q. Cẩm 

Lệ
20 20 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

83 Trường Tiểu học Hòa Xuân 2
UBND Q. 

Cẩm Lệ 
UBND Q. 

Cẩm Lệ 
Q. Cẩm 

Lệ
50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

84
Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học
Trần Nhân Tông cơ sở 2

UBND Q. 
Cẩm Lệ 

UBND Q. 
Cẩm Lệ 

Q. Cẩm 
Lệ

30 30 50

DA đã được bố trí vốn CBĐT tại KHV trung hạn 2021-2025. Bố 
trí vốn CBĐT năm 2023 để khẩn trương triển khai thực hiện. 
UBND Q. Cẩm Lệ chịu trách nhiệm triển khai sớm, thông báo 
cử tri được biết sau nhiều lần phản ánh.

85
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa
cháy các trường mầm non công
lập quận Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

86
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa
cháy các trường tiểu học công lập
quận Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

87
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa
cháy các trường THCS công lập
quận Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

88
Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - cơ 
sở 2 (giai đoạn 1)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TPĐN 20 20 50 Bố trí vốn CBĐT.

89
Trường Tiểu học Lê Kim Lăng
(giai đoạn 2)

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

90
Xây mới thay thế Khối lớp học, bộ
môn Trường THCS Nguyễn Hồng
Ánh

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
Tên cũ: Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh

91 Trường tiểu học Hòa Phú
UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

92 Trường Mầm non Hòa Tiến 1
UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

93 Trường mầm non Hòa Phú
UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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94 Trường Mầm non Hòa Phong
UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

95
Trường Tiểu học số 2 Hòa Sơn
điểm trường An Ngãi Tây (giai
đoạn 2)

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

96 Trường tiểu học Lâm Quang Thự
UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

97 Trường THCS Trần Quốc Tuấn
UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

98 Trường THPT Phan Thành Tài Sở GDĐT

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

99
Ứng dụng CNTT trong quản lý,
hoạt động dạy và học

Trường Cao 
đằng nghề 

ĐN

Trường Cao 
đằng nghề 

ĐN
TPĐN 30 30 50

Theo đề xuất của đơn vị tại Công văn số 312/CĐN-TCHCQT 
ngày 21/11/2023.

100 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 
UBND 

Q.Thanh Khê
BQL DA 

ĐTXD quận
Q.Thanh 

Khê
20 20 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

101
Trường mầm non Phong Lan (24
Trần Cao Vân)

UBND 
Q.Thanh Khê

BQL DA 
ĐTXD quận

Q.Thanh 
Khê

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

102 Trường THCS Chu Văn An
UBND 

Q.Thanh Khê
BQL DA 

ĐTXD quận
Q.Thanh 

Khê
10 10 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

103
Nhà thi đấu đa năng Trường
THCS Lê Thị Hồng Gấm

UBND 
Q.Thanh Khê

BQL DA 
ĐTXD quận

Q.Thanh 
Khê

10 10 50
Đề xuất bổ sung CBĐT/ bổ sung trung hạn 2021-2025 theo đề 
nghị của đơn vị tại VB số 265/BC-UBND ngày 12/9/2024

104
Mở rộng lối vào trường tiểu học
Hùng Vương

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 Chờ chủ trương sáp nhập phường.

105
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
(khối nhà Hiệu bộ)

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
50 Giảm do đầu tư nguồn vốn dân sinh

106
Mở rộng trường tiểu học Bạch
Đằng

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

107
Hệ thống PCCC và thu lôi chống
sét các trường quận Ngũ Hành Sơn 

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

108
Trường tiểu học và THCS Liên
Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

Q. Liên 
Chiểu

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

109
Mua sắm trang thiết bị đào tạo các
nghề trọng điểm

Trường Cao 
đẳng nghề 

ĐN

Trường Cao 
đẳng nghề 

ĐN
TPĐN 200 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

110 Trường THPT Phạm Phú Thứ Sở GDĐT

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Theo Công văn số 128/HĐND-VHXH ngày 28/10/2024 của Ban 
Văn hóa Xã hội - HĐND TP, đề xuất của đơn vị tại Văn bản số 
1421/BQLDA-KH ngày 29/10/2024
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111 Trường Chuyên biệt Tương lai
Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT
TPĐN 50 50

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 575/TB-
VP ngày 05/12/2024 của Văn phòng UBND thành phố. Theo đề 
xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại CV 3805/SGDĐT-KHTC 
ngày 11/12/2024.

112 Trường THPT Phước Lý 
Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT
TPĐN 50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

113 Trường THPT Ngô Quyền
Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT
TPĐN 50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

III KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 1 CT 5 50 50

1
Dự án Không gian đổi mới sáng
tạo Đà Nẵng 

Sở KHCN
BQLDA 

ĐTXDHT 
và PTĐT

TPĐN 5 50 50
- Đổi tên dự án thành Dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà 
Nẵng (Tên cũ: Dự án Khu làm việc và Đào tạo khởi nghiệp). 
- Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ.

IV Y TẾ 26 CT 659 805 1.240

1
Trung tâm y tế quận Sơn Trà (giai
đoạn 2) 

Sở Y tế
BQLDA 

ĐTXDHT 
và PTĐT

Q. Sơn 
Trà

5 5 50

2  Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

x
 Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Tân Chính

Sở Y tế Sở Y tế
Q. 

Thanh 
Khê

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
 Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường An Khê

Sở Y tế Sở Y tế
Q. 

Thanh 
Khê

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
 Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Hải Châu 1

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Hải 
Châu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Thanh Bình

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Hải 
Châu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Bình Thuận

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Hải 
Châu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Nam Dương

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Hải 
Châu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
 Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Mỹ An

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Ngũ 

Hành Sơn
10 10 10

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
 Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Khuê Mỹ

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Ngũ 

Hành Sơn
10 10 10

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
 Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế
phường Hòa Hải

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Ngũ 

Hành Sơn
10 10 10

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Hòa Phát
Sở Y tế Sở Y tế

Q. Cẩm 
Lệ

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Tam Thuận
Sở Y tế Sở Y tế

Q. 
Thanh 

Khê
10 10 10

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã
Hòa Bắc

Sở Y tế Sở Y tế
H. Hòa 
Vang

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

x
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã

Hòa Phong
Sở Y tế Sở Y tế

H. Hòa 
Vang

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Bệnh viện Đà Nẵng - Mở rộng,
khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật
và các hạng mục phụ trợ 

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Hải 
Châu

5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
(Tên cũ: Bệnh viện Đà Nẵng - HTKT vào bãi đổ xe ngầm  (mở 
rộng bệnh viện Đà Nẵng)
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4 Bệnh viện Y học nhiệt đới Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế
quận Ngũ Hành Sơn 

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6
Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo
Bệnh viện đa khoa huyện Hòa
Vang, thành phố Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

7
Bổ sung trang thiết bị y tế cho các
Trung tâm tại Bệnh viện Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Hải 
Châu

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8
Xây mới 02 khối ở bệnh nhân tại 
Trung tâm Điều dưỡng người tâm 
thần

Sở LĐTBXH
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN

Q. Liên 
Chiểu

44 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Đầu tư, xây dựng, nâng cấp sửa
chữa bệnh viện tâm thần Đà Nẵng 

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10
Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa
Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Hải 
Châu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

11
Nâng cấp tổng thể Bệnh viện Da
liễu Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12
Nâng cấp tổng thể Bệnh viện Tâm
thần Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Liên 
Chiểu

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

13

Đầu tư xây mới Khối điều trị nội
trú 400 giường Bệnh viện Ung
Bướu và Nâng cấp cải tạo Bệnh
viện Ung bướu hiện trạng 

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

14
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Phước Mỹ
Sở Y tế Sở Y tế

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

15
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Thanh Khê Tây
Sở Y tế Sở Y tế

Q. 
Thanh 

Khê
50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

16
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Vĩnh Trung
Sở Y tế Sở Y tế

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

17
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Bình Hiên
Sở Y tế Sở Y tế

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

18
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Hoà Khánh Bắc
Sở Y tế Sở Y tế

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19
Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế

phường Hoà Hiệp Nam
Sở Y tế Sở Y tế

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

20 Mở rộng trạm y tế xã Hòa Ninh
UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50 Bố trí vốn CBĐT.

21

Trạm y tế tại xã Hòa Sơn vị trí nút
giao tuyến giao giao thông kết nối
nhà ga và đường 49 m phía Đông
núi Dương Ba Làng

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 30 Bố trí vốn CBĐT.

22
Trung tâm tầm soát ung thư thuộc
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Sở Y tế Sở Y tế
Q. Liên 
Chiểu

20 20 20 Bố trí vốn CBĐT.

23
Khu phục hồi chức năng chất
lượng cao tại Bệnh viện Phục hồi
chức năng Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 20 20 Bố trí vốn CBĐT.
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24 Trạm xã quân dân y Hòa Bắc
UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

20 20 20
Công văn số 3483/UBND-SKHĐT ngày 07/7/2023 của UBND 
thành phố

25
Nâng cấp tổng thể Bệnh viện Phổi
Đà Nẵng

Sở Y tế
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 20 20 Bố trí vốn CBĐT.

26
Dự án Bệnh viện đa khoa chuyên
sâu về ung bướu theo phương thức
PPP

BQLDA 
ĐTXDHT và 

PTĐT

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT
TPĐN 50 50 50

- Dự án thực hiện theo hình thức PPP. Bố trí vốn để thực hiện 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án theo Luật ĐTC, Luật PPP, 
Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đơn vị chuẩn bị dự án thực hiện việc lập dự toán, chuẩn bị đầu 
tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Kiểm soát chi, 
TQT chặt chẽ. Báo cáo lại HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2024.

V
VĂN HÓA THÔNG TIN, PHÁT
THANH TRUYỀN HÌNH

93 CT 4.031 2.951 5.560

1
Đầu tư cảnh quan hai bên bờ Sông
Hàn (phía bờ Đông)

Sở Xây 
dựng

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

Q. Sơn 
Trà

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2
Chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông
ánh sáng"

Sở Xây 
dựng

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN
TPĐN 20 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Công viên văn hóa lịch sử Ngũ
Hành Sơn

Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Nâng cấp, cải tạo công viên 29
tháng 3

UBND Q. 
Thanh Khê

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN
TPĐN 25 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

5
Công viên, Câu lạc bộ thể thao
biển và bãi tắm Sơn Thủy

Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN
TPĐN 5 5 50

- Chủ trương tại Thông báo số 79/TB-UBND ngày 21/8/2020 
của UBND thành phố.
- Điều chỉnh tên dự án theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 
21/8/2020. Tên cũ: Câu lạc bộ thể thao biển

6
Đầu tư bổ sung mái che tại bể bơi
phòng chống đuối nước cho thanh
thiếu nhi Đà Nẵng

Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN
TPĐN 10 10 50

- Chủ trương tại Công văn số 5820/UBND-SKHĐT ngày 
23/10/2023 của UBND thành phố.
- Bổ sung vốn CBĐT 2024 theo đề nghị của đơn vị

7 Khu công viên hồ tây
UBND Q. 
Liên Chiểu

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 
NN&PTNT

Q. Liên 
Chiểu

100 50 50
Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, 
chậm nhất trong Quý II/2025.

8

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Di tích
lịch sử Đền tưởng niệm Mẹ Việt
Nam anh hùng, liệt sĩ, anh hùng
lực lượng vũ trang phường Hoà
Hiệp Nam

Sở VH&TT Sở VH&TT
Q. Liên 
Chiểu

50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

9
Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường
Thăng Long (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10
Cảnh quan hồ điều tiết tại khu E2
mở rộng (g/đ1)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

11
Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2
(tại Phong Lệ) - giai đoạn 1

Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN

H. Hòa 
Vang

1.060 100 100
DA động lực, trọng điểm, nhiều năm chưa hoàn thành công tác 
CBĐT. Đề nghị khẩn trương trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự 
án đầu tư trong Quý I/2025.

12 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN
TPĐN 10 10 50 Nghiên cứu địa điểm thực hiện DA.

13
Xây dựng Công viên tưởng niệm
các anh hùng liệt sỹ quận Ngũ
Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

14
Tạo lập không gian cảnh quan, cây
xanh, hạ tầng kỹ thuật xung quanh
núi Kim Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50
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15
Tạo lập không gian cảnh quan, cây
xanh, hạ tầng kỹ thuật xung quanh
núi Thổ Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

16
Xây dựng tiếp cận chính, bãi đỗ xe
khu vực phía Bắc núi Thủy Sơn,
trung tâm đón tiếp 

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

17
Xây dựng khu vực nhà Ban quản
lý, trung tâm lữ hành du lịch

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

18
Đầu tư xây dựng Minh Đường,
phường Hòa Hải

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

19

Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo lối lên, hệ
thống tam cấp, lan can, kiến trúc
nhỏ, hạ tầng kỹ thuật tổng thể núi
Thủy Sơn, các kiến trúc nhỏ trong
các hang động

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

20
Tạo lập không gian cảnh quan, cây
xanh, hạ tầng kỹ thuật xung quanh
núi Thủy Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

10 10 50

21

Quảng trường - Bảo tàng dọc trục
trung tâm hành chính thành phố -
Bạch Đằng- Trần Phú và một số
trụ sở hành chính liên quan

Sở Xây 
dựng

Ban 
QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q.Hải 
Châu

916 916 1.000

- Tên cũ: Khu đô thị khu vực xung quanh Di tích Thành Điện 
Hải.
- Bổ sung vốn để thanh toán vốn CBĐT theo đề xuất của đơn vị 
tại Công văn số 1125/BHTPTĐT-KH ngày 09/5/2024

22
Công viên công cộng (thu hồi Khu
du lịch ven biển hòn ngọc Á Châu)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q.N,H.Sơn 70 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

23 Công viên thanh niên Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Cẩm Lệ 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

24
Trục cảnh quan kết nối núi Thủy
Sơn và Mộc Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TPĐN 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

25
Bia di tích cây đa bến đò - Thủy
Tú, phường Hòa Hiệp Bắc

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 10

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
Tên cũ: Bia chiến tích cây đa bến đò - Thủy Tú, phường Hòa 
Hiệp Bắc

26
Cải tạo, nâng cấp Quảng trường
trung tâm quận Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

27
Khu công viên chuyên đề tại Khu
đất Đài phát sóng An Hải 

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q.Sơn Trà 100 100 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

28 Cảnh quan dọc tuyến sông Cổ Cò Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

100 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

29
Cải tạo cảnh quan, cây xanh trên
tuyến đường Trần Phú - Bạch
Đằng và các tuyến đường chính

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TP ĐN 100 50 50
Tiếp tục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, 
hoàn thành chậm nhất trong Quý III/2024.

30
Cải tạo, nâng cấp cây xanh trên
một số tuyến đường

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT
TPĐN 10 10 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA. 
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại vb 9199/SXD-HTKT ngày 
23/11/2023.

31
Khu Công viên tại khu đất đối
diện đường Huyền Trân Công
Chúa (đất thu hồi Cty I.V.C)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Quận Ngũ 
Hành Sơn

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

- Nhóm dự án thuộc danh mục triển khai công tác chuẩn bị đầu 
tư và đầu tư để thực hiện nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi 
danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tại QĐ số 822/QĐ-
TTg ngày 11/7/2023; theo đề nghị của UBND quận Ngũ Hành 
Sơn tại Công văn số 2627/UBND-PTCKH ngày 27/9/2023 đề 
nghị điều chỉnh bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư. 
- Yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, 
phục vụ việc đề xuất kế hoạch vốn tại kỳ họp HĐND thành phố, 
các đơn vị Sở, ngành hỗ trợ tích cực trong quá trình triển khai 
thực hiện.
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32
Trung tâm văn hóa thể thao quận
Liên Chiểu (giai đoạn 4)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

33
Khu công viên phía Tây Đền thờ
Thoại Ngọc Hầu

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 50 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

34
Trung tâm văn hóa thể thao quận
Sơn Trà (g/đ 2) (Hồ bơi, bãi đậu
xe, mở rộng sân tennis, cây xanh)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

35
Cải tạo, mở rộng đền thờ Bà Thân
hạ xứ

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

36
Mở rộng, cải tạo cảnh quan Nghĩa
trang liệt sĩ xã Hòa Khương

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

37
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đồi Trung Sơn

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

38 Đầu tư mới xe màu 4K Đài PTTH Đài PTTH TPĐN 50 50 50
ĐV đề nghị đổi tên dự án "Cải tạo, nâng cấp xe thu hình truyền 
hình truyền hình trực tiếp 43E-1883" thành "Đầu tư mới xe màu 
4K"

39
Cải tạo cảnh quan kiến trúc dọc
tuyến kênh Phần Lăng 

Sở Xây dựng
UBND Q. 
Thanh Khê

Q. Thanh 
Khê

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

40
Cải tạo cảnh quan kiến trúc khu
vực hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. Thanh 
Khê

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

41
Khu công viên cây xanh, thiết chế
văn hóa (tại Khu đất Bệnh viện
Bưu điện III cũ)

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
10 50

Bổ sung vốn CBĐT theo đề xuất của UBND quận Thanh Khê tại 
Văn bản số 329/BC-UBND ngày 31/20/2024. Đưa vào danh mục 
vốn CBĐT giai đoạn 2026-2030

42
Nhà quản lý điều hành khu di tích
Hải Vân Quan

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

43
Công viên sinh hoạt cộng đồng
phường Nại Hiên Đông

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

44
Khu công viên vườn dạo kết hợp
cây xanh phường Thọ Quang

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

45
Trung tâm văn hóa thể thao tại dự
án Đông đường Yết Kiêu

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

46
Mở rộng cơ sở hạ tầng khu lăng
mộ Ông Ích Khiêm

UBND quận 
Cẩm Lệ

UBND quận 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm Lệ 20 20 50 Bố trí vốn CBĐT.

47
Đầu tư hệ thống thoát nước, công
viên cảnh quan khu vực Bàu Thị

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50 Bố trí vốn CBĐT.

48
Hoàn thiện đầu tư đầy đủ cơ sở hạ
tầng tại Trung tâm Văn hóa –
thông tin và Thể thao huyện

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.

49
Đầu tư Nhà văn hóa thiếu nhi
huyện

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.

50

Đầu tư Công viên - Cây xanh -
Thể dục thể thao tại Khu dân cư
Nam cầu Cẩm Lệ (khu B - phân kỳ
II)

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.

51
Đầu tư công viên cây xanh tại khu
đất cây xanh, thể dục thể thao xã
Hòa Phong

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.
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52
Đầu tư công viên cây xanh tại xã
Hòa Sơn

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.

53
Bảo tồn tu bổ và phục hồi Đình
Hải Châu

Sở VH&TT Sở VH&TT TPĐN 20 20 50 Bố trí vốn CBĐT.

54
Cải tạo, nâng cấp cảnh quan, sân
vườn Bảo tàng Điêu Khắc Chăm

Sở VH&TT Sở VH&TT TPĐN 20 20 50 Bố trí vốn CBĐT.

55
Khu thiết chế thể thao dành cho
sinh viên

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN
TPĐN 10 10 50 Theo CV số 1088-CV/TĐTN-TTNTH ngày 10/11/2023

56
Trang trí hoa - điện chiếu sáng
phục vụ Tết năm 2025

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD&CN
TPĐN 50 50 50

57
Trang bị hệ thống âm thanh dọc
tuyến Bạch Đằng

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn CBĐT. Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục 
CBĐT, DA xử lý kiến nghị của cử tri.

58
Đầu tư hệ thống âm thanh bờ
Đông sông Hàn

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

TPĐN 30
Đầu tư đồng bộ trong dự án Đầu tư cảnh quan hai bên bờ Sông 
Hàn (phía bờ Đông)

59
Chỉnh trang, lắp đặt mới hệ thống
hạ tầng kỹ thuật khu vực ngọn núi
Thủy Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Theo đề nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn tại Công văn số 
2627/UBND-PTCKH ngày 27/9/2023

60
Khảo sát, nghiên cứu tôn tạo lối
lên một số ngọn núi

UBND quận 
Ngũ Hành 

Sơn

BQLDA 
Quận Ngũ 
Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 30
Theo đề nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn tại Công văn số 
2627/UBND-PTCKH ngày 27/9/2023

61
Cải tạo, sửa chữa sân bóng đá Hòa
Xuân

Sở VH&TT Sở VH&TT Cẩm Lệ 10 10 50
Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 
6564/UBND-SVHTT ngày 28/11/2023.

62
Công viên vườn dạo khu vực hồ
điều tiết phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50 Bố trí vốn CBĐT.

63
Bảo tồn, phục dựng một số dự án
trong Công viên văn hóa lịch sử
Ngũ Hành Sơn

Sở VH&TT Sở VH&TT
Q. Ngũ 

Hành Sơn
50 50 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

64
Cải tạo, sửa chữa một số hạng
mục của Nhà hát Trưng Vương

Sở VH&TT Sở VH&TT Hải Châu 20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

65
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
lịch sử Văn chỉ La Châu

Sở VH&TT Sở VH&TT Hòa Vang 20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

66
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Lăng Ông Kim Liên

Sở VH&TT Sở VH&TT Liên Chiểu 20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

67
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đình làng An Ngãi đông

Sở VH&TT Sở VH&TT Hòa Vang 20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

68
Nâng cấp, mở rộng Nghĩa trủng
Nam Ô 

Sở VH&TT Sở VH&TT Liên Chiểu 20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

69

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Di tích
lịch sử Đền tưởng niệm Mẹ Việt
Nam anh hùng, liệt sĩ, anh hùng
lực lượng vũ trang phường Hoà
Hiệp Nam

Sở VH&TT Sở VH&TT Liên Chiểu 20 20 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

70 Công viên phía Bắc cầu Bờ Quan
UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

40 40 50 Bố trí vốn CBĐT.
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71
Nhà đa năng trường THCS Hoàng
Sa

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 10 10 50

- Đổi tên dự án thành "Nhà đa năng trường THCS Hoàng Sa" để 
phù hợp với tên tại QĐ phê duyệt CTĐT số 1825/QĐ-UBND 
ngày 28/8/2024 của UBND TP (Tên dự án cũ: Nhà tập thể dục 
đa năng trường THCS Hoàng Sa) theo đề xuất của UBND quận 
Sơn Trà.
- Đơn vị đề xuất CTĐT: UBND quận Sơn Trà.

72
Nhà thi đấu đa năng Trung tâm
văn hoá, thông tin và thể thao
quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

40 40 50 Bố trí vốn CBĐT.

73

Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa,
công trình công cộng tại các khu
đất sau khi di dời mồ mả trên địa
bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 30 30 50
Năm 2023 CBĐT giai đoạn 1, năm 2024 tiếp tục lập CBĐT giai 
đoạn 2

74
Tượng Bác Hồ trong khuôn viên
Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng

Sở VH&TT Sở VH&TT
Q. Hải 
Châu

20 20 50
Công văn số 1183/UBND-KGVX ngày 07/3/2024, theo đề nghị  
của đơn vị tại Công văn số 1432/SVHTT-KHTC ngày 24/5/2024

75
Mở rộng Trung tâm văn hóa thể
thao phía Bắc quận Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND quận 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 20 20 50
Có vốn CBĐT trung hạn 2021-2025. Bố trí vốn CBĐT theo đề 
nghị  của đơn vị tại Công văn số 1779/UBND-TCKH ngày 
10/5/2025. Đơn vị đề xuất CTĐT: UBND Q. Sơn Trà

76
Vườn dạo khu vực Thuận An,
phường An Khê (kiệt 221 Trường
Chinh)

UBND quận 
Thanh Khê

UBND quận 
Thanh Khê

Q. Thanh 
Khê

5 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

77
Quảng trường, công viên trung
tâm huyện Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
UBND thành phố giao triển khai tại Thông báo số 275/TB-VP 
ngày 28/6/2024 và được Ban CN&CNC đề xuất bổ sung tại 
Công văn số 838/BQLDA-KH

78
Đầu tư công viên tại khu đất giữa
hai dự án Olalani và Bến du
thuyền, phường Nại Hiên Đông

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 50
Theo Công văn số 267/UBND-SXD ngày
16/01/2023 của UBND TP

79
Công viên vườn dạo kết hợp nhà
truyền thống của ngành giáo dục
quận

UBND quận 
Sơn Trà

UBND quận 
Sơn Trà

Q. Sơn Trà 50 Bố trí vốn dân sinh.

80

Khu vực đất dự trữ ven sông phía
Bắc khu E - khu dân cư Nam cầu
Cẩm Lệ (đoạn từ cầu Nguyễn Tri
Phương đến cầu Đỏ)

Sở 
NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50
Theo Công văn số 03/UBND-ĐTĐT ngày 02/01/2024 của 
UBND thành phố Đà Nẵng

81
Cụm cờ trang trí, tuyên truyền tại
các nút giao thông trên địa bàn
thành phố (g/đ 3)

Sở VH&TT Sở VH&TT TPĐN 10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

82

Đầu tư một số di tích xuống cấp
giai đoạn 2021-2025 (theo QĐ số
3072/QĐ-UBND ngày 27/9/2021
của UBND TP) 

Sở VH&TT Sở VH&TT TPĐN 10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

83
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đình Túy Loan

Sở VH&TT Sở VH&TT
H. Hòa 
Vang

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

84
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Nhà thờ làng Quan Châu

Sở VH&TT Sở VH&TT
H. Hòa 
Vang

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

85
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đình Hòa An

Sở VH&TT Sở VH&TT Cẩm Lệ 10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

86
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Mộ Bình hương xử sĩ Mạc Trường
Thành

Sở VH&TT Sở VH&TT
H. Hòa 
Vang

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

87
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đình Trung Nghĩa

Sở VH&TT Sở VH&TT
Q. Liên 
Chiểu

10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.
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88
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đình Thanh Vinh

Sở VH&TT Sở VH&TT Liên Chiểu 10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

89
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích
Đình Đa Phước

Sở VH&TT Sở VH&TT Liên Chiểu 10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

90
Nhà điều hành Trung tâm Huấn
luyện đào tạo Vận động viên

Sở VH&TT Sở VH&TT TPĐN 10 50
Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

91
Đầu tư các hạng mục thuộc Khu
Liên hợp TDTT Hòa Xuân

Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN
TPĐN 10 50

Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

92
Cụm sân quần vợt tại Khu Liên
hợp TDTT Hòa Xuân

Sở VH&TT
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN
TPĐN 10 50

Bố trí vốn CBĐT, bổ sung danh mục theo thống nhất của HĐND 
thành phố đối với Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024.

93

Đầu tư xây dựng các công viên
cây xanh công cộng đô thị, vệt
cảnh quan hai bên sông Cẩm Lệ,
sông Cái và sông Cổ Cò

Sở XD

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

TPĐN 10 10 50
Theo Quyết định 1687/QĐ-UBND ngày 05/8/2023 về việc phân 
khu đổi mới sáng tạo TL1/2000

VI MÔI TRƯỜNG 19 CT 1.970 3.165 12.550

1

Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số 
hạng mục Khu liên hợp xử lý chất 
thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 
(hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác 
Khánh Sơn)

Sở TNMT

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

TPĐN 1.500 100 1.600

Tiếp tục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, 
chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, đảm bảo trình phê duyệt DA chậm nhất 
trong tháng 7/2024.

2

Đầu tư xây dựng khu xử lý chất 
thải rắn phía Đông hộc rác số 6 
(thay cho tên dự án đầu tư Khu 
chôn lấp tro xỉ tổng thể tại Khu 
liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh 
Sơn)

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Trạm trung chuyển rác thải khu 
vực Ngũ Hành Sơn 

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Trang thiết bị phân loại rác phục
vụ phân loại rác tại nguồn giai
đoạn 3

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Trạm trung chuyển chất thải rắn
sinh hoạt ở khu vực xã Hòa Tiến,
Hòa Vang

Sở TN&MT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6

Trạm trung chuyển kết hợp phân
loại rác theo Kế hoạch 3R tại khu
vực phường Hòa Phát, quận Cẩm
Lệ

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7

Cải tạo mở rộng, nâng công suất
trạm trung chuyển Thanh Lộc Đán
tại đường Nguyễn Đức Trung từ
18 tấn/ngày lên công suất 100
tấn/ngày

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8

Nâng cấp, cải tạo và đầu tư trang
thiết bị các trạm trung chuyển hiện
hữu, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh
môi trường (07 Trạm: Chợ đầu
mối, Hòa An, Hòa Thọ, Chi Lăng,
Đống Đa, Sơn Trà vị trí cũ, Ngũ
Hành Sơn tại Trạm xử lý nước
thải)

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

TPĐN 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Khu vực hồ điều tiết tại Khu dân
cư Xuân Hòa A

UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10
Xây dựng các Trạm trung chuyển
rác thải sinh hoạt trên địa bàn
huyện hòa Vang

Sở TNMT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 Bố trí vốn CBĐT.
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11
Trạm trung chuyển chất thải rắn
sinh hoạt ở khu vực Hòa Tiến,
Hòa Vang

Sở TN&MT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 Điều chỉnh giảm, trùng danh mục.

12

Nâng cao năng lực quan trắc môi
trường thực hiện mục tiêu Xây
dựng Đà Nẵng - thành phố môi
trường giai đoạn 2021 - 2030

Sở TN&MT
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bổ sung danh mục và bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư, thực hiện 
công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.  

13

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số
hạng mục HTKT tại Khu liên hợp
xử lý CTR Khánh Sơn và trang
thiết bị quản lý, giám sát các trạm
trung chuyển rác, các trạm quan
trắc môi trường tự động

Sở TNMT Sở TNMT
Q. Liên 
Chiểu

10 10 50

14
Xây dựng các Trạm Xử lý nước
thải trên địa bàn Huyện Hòa Vang

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

15
Tuyến thoát nước chính khu vực
xã Hòa Sơn và kênh thoát lũ Hòa
Liên

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

16
Tuyến kênh thoát nước phía Nam
Khu Công nghệ cao về cầu An Sơn

Sở Xây dựng

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

17
Xây dựng các Trạm xử lý nước
thải phân tán trên địa bàn huyện
Hòa Vang

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

H. Hòa 
Vang

5 5 50

18

Di dời và đầu tư nâng cấp Hệ
thống quan trắc tự động môi
trường nước sông Vu Gia - Trạm
Cầu Đỏ

Sở TNMT Sở TNMT QN-ĐN 10 10 50

- Điều chỉnh tên DA theo đề xuất của đơn vị tại CV số 
4757/STNMT-KHTC. Tên cũ: Hệ thống quan trắc tự động môi 
trường nước sông Vu Gia - Trạm Cầu Đỏ.
- DA đã được bố trí tại KHV trung hạn.

19
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh
hoạt 1.000 tấn theo hình thức PPP

BQLDA 
ĐTXDHT và 

PTĐT
TPĐN 405 3.000 10.100

- Dự án thực hiện theo hình thức PPP. Bố trí vốn để thực hiện 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án theo Luật ĐTC, Luật PPP, 
Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đơn vị chuẩn bị dự án thực hiện việc lập dự toán, chuẩn bị đầu 
tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Kiểm soát chi, 
TQT chặt chẽ. Vốn trung hạn 2021-2025 được HĐND thống 
nhất bổ sung theo Tờ trình 319/TTr-UBND ngày 10/12/2024,

VII  XÃ HỘI 11 CT 295 295 490

1
Mở rộng khu Nghĩa trang An
Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa
Vang về phía Nam

Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

60 60 60
Điều chỉnh đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư từ Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội sang Sở Xây dựng theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao.

2

Di dời, bố trí, sắp xếp dân cư ra
khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, sạt
lở đất tại xã Hòa Sơn và xã Hòa
Bắc, huyện Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

20 20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Bạt mái taluy tại các vị trí xung
yếu, kết hợp trồng rừng để giữ đất
tại xã Hòa Phú

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

20 20 50
Theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang tại Công văn số 
2581/UBND-TCKH ngày 15/9/2023, giảm vốn chuẩn bị đầu tư 
do dự án đã dừng triển khai trên địa bàn huyện

4
Nâng cấp nhà ở công nhân khu
công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn
1)

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Cẩm 
Lệ

10 10 30

Theo đề xuất của Liên đoàn Lao động tại Công văn số 
432/LĐLĐ ngày 07/12/2022; của Sở Xây dựng tại Vb 
2127/SXD-QLN ngày 31/3/2023; Phiếu chuyển số 919/PC-VP 
ngày 10/4/2023 của VP UBND TP.
- Tên cũ: Cải tạo, sửa chữa công trình Nhà ở công nhân KCN 
Hòa Cầm (giai đoạn 1).

5
Khắc phục thiệt hại, đầu tư nâng
cấp Nghĩa trang Hòa Sơn

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

20 20 30
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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6
Di dời mồ mả trên địa bàn huyện
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

20 20 30
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Xây dựng tường rào cổng ngõ nhà
làm việc Tổ Quản lý nghĩa trang
Hòa Sơn

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

30 30 30
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, theo đề xuất của đơn vị tại vb 
838/UBND-TCKH ngày 12/4/2023. 

8
Dự án Xây dựng nhà cộng đồng
tránh trú thiên tai trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng
Chi Cục 
Thủy lợi

TPĐN 40 40 50

9
Chung cư xã hội cho người có
công với cách mạng tại đường
Trương Vĩnh Ký

Sở LĐTBXH
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

TPĐN 10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, theo đề xuất của đơn vị tại vb 
3674/SLĐTBXH-KHTC ngày 04/12/2023. 

10 Mở rộng Nghĩa trang Hòa Sơn Sở Xây dựng

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

60 60 60
Theo ý kiến chỉ đạo tại TB số 268/TB-VP ngày 25/6/2024 của 
UBND thành phố.

11
Nhà ở xã hội tại lô đất A1-7,
đường Chu Huy Mân, phường Nại
Hiên Đông, Quận Sơn Trà

Sở LĐTBXH
Ban QLDA 

ĐTXD 
HT&PTĐT

Q. Sơn 
Trà

5 5 50
Theo Công văn số 2220/UBND-SXD ngày 02/5/2024 của 
UBND thành phố.

VIII
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ
QUAN QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC…

32 CT 1.116 1.176 1.676

1
Nâng cấp, cải tạo khối nhà số 10
Trần Phú

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

Q. Hải 
Châu

50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. 

2
Nâng cấp, cải tạo khối nhà số 12
Trần Phú

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

Q. Hải 
Châu

50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. 

3
Trung tâm Chính trị - Hành chính
quận Hải Châu

UBND quận  
Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Khu lưu trữ hiện hành Trung tâm 
hành chính thành phố 

Sở Nội vụ
Ban QLDA 
ĐTXD CCT 

DD & CN

TP. Đà 
Nẵng

106 106 106
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Xây dựng mới trụ sở làm việc các
đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường tại 57 Quang Trung

Sở TNMT
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Hải 
Châu

10 10 20
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

6

Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ
sở là việc của Trung tâm Phát triển 
quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi
trường tại 106 đường Hoàng Văn
Thụ, phường Phước Ninh, Q. Hải
Châu, TP. Đà Nẵng

Sở TNMT Sở TNMT
Q. Hải 
Châu

20 20 50

Triển khai theo CV số 2754/UBND-KT ngày 01/6/2023 
của UBNDTP v.v thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì 
công trình XD thuộc sở hữu NN quy định tại TT 
65/2021/TT-BTC - BC số 158/BC-TTPTQĐ ngày 
10/10/2023 của TT PTQĐ v/v cải tạo, SC nâng cấp trụ sở 
là việc của TT tại 106 Hoàng Văn Thụ

7
Cải tạo, sửa chữa trụ sở 25 Lê
Hồng Phong, phường Phước Ninh,
quận Hải Châu, TPĐN

Sở TNMT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Hải 
Châu

Hủy dự án theo Thông báo số 100/TB-VP của Văn phòng 
UBND thành phố

8
Cải tạo, sửa chữa trụ sở 85
Nguyễn thị Minh Khai

Sở TNMT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Hải 
Châu

60 60 100
Bổ sung dự án theo Thông báo số 100/TB-VP của Văn 
phòng UBND thành phố

9
Cải tạo, sửa chữa trụ sở 289
Nguyễn Tất Thành, phường Thanh
Bình, quận Hải Châu, TPĐN

Sở TNMT

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Hải 
Châu

100 100 100
Đề xuất bố trí trụ sở cho Văn phòng đăng ký đất đai 
trong thời gian thi công triển khai dự án XD mới trụ sở 
các đơn vị trực thuộc Sở tại 57 Quang Trung

10
Cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm
việc thuộc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quản lý

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.
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11
Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dịch
vụ kỹ thuật Nông nghiệp

Sở 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNT

TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

12
Cải tạo và sửa chữa Trụ sở làm
việc Đài Phát thanh - Truyền hình
Đà Nẵng

Sở TTTT

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

Q. Sơn 
Trà

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

13
Trụ sở UBND phường Hải Châu 1
(xây mới)

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn 
thành thủ tục CBĐT chậm nhất trong Quý III/2024.

14 Trụ sở UBND phường Thanh Bình
UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn 
thành thủ tục CBĐT chậm nhất trong Quý III/2024.

15
Đầu tư trụ sở UBND, BCH quân
sự phường Thuận Phước

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Tiếp tục bố trí vốn CBĐT, đề nghị khẩn trương hoàn 
thành thủ tục CBĐT chậm nhất trong Quý III/2024.

16
Cải tạo Trung tâm hành chính
quận Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

17
Mở rộng Trụ sở UBND phường
Khuê Mỹ về phía Nam

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

18
Xây dựng trụ sở làm việc của
Đảng uỷ, UBND, UBMT TQVN
phường Hoà Quý

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

19
Nhà làm việc UBND phường Nại
Hiên Đông

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

30 30 50
Bố trí vốn CBĐT, tiếp tục thực hiện công tác CBĐT theo 
tình hình thực tế công tác CBĐT hiện nay của DA (điều 
chỉnh vị trí DA).

20
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Liên

UBND 
huyện Hòa 

Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

21
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Ninh

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

22
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Tiến

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

23
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Sơn

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

24
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Khương

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

25
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Phước

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

26
Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã
Hòa Châu

UBND H. 
Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

27
Sửa chữa Kho lưu trữ chuyên dụng 
TP Đà Nẵng

Sở Nội vụ
BQLDA 

ĐTXDHT 
và PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

5 5 50

Theo Thông báo số 428/TB-VP ngày 04 tháng 9 năm 
2024 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê 
Trung Chinh tại buổi kiểm tra thực tế các dự án trên địa 
bàn thành phố.

28
Nâng cấp, sửa chữa Trường chính
trị thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Sơn 
Trà

50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.
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29
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm hỗ
trợ du khách 108 Bạch Đằng

Sở Du lịch

 BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

Q. Hải 
Châu

20 50
Theo đề xuất của Sở Du lịch tại vb 2229/SDL-VP ngày 
21/11/2024 của Sở Du lịch. Bố trí vốn CBĐT.

30
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại
99 và 143 Tô Hiến Thành của
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

BQLDA 
ĐTXDHT và 

PTĐT

BQLDA 
ĐTXDHT 
và PTĐT

TPĐN 20 50
Theo đề xuất của Trường Cao đẳng Nghề về kế hoạch vốn năm 
2025 và Đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại 
Công văn số 6209/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 05/12/2024.

31
Dự án Nhà Văn hóa Lao động phía 
Đông thành phố

Liên đoàn 
Lao động TP 

ĐN

Liên đoàn 
Lao động 

TP ĐN
Q. Sơn Trà 20 50

DA đã được phê duyệt CTĐT tại QĐ 2104/QĐ-TLĐ 
ngày 12/11/2024, đồng thời đã được bố trí KHV trung 
hạn 2021-2025, đề nghị sớm hoàn thành việc phê duyệt 
DAĐT.

32
Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc
khối mặt trận và các đoàn thể quận
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

25 25 50
Dự án đã được bố trí KHV trung hạn 2021-2025. Bố trí 
vốn đề triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

IX QUỐC PHÒNG 13 CT 650 650 650

1

Đầu tư nâng cấp Đại đội huấn
luyện C19 (Nay là: Khu B Sở Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng thành phố
Đà Nẵng)

BCH BĐBP 
TPĐN

BCH BĐBP 
TPĐN

TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2
Đồn Biên phòng Hải Vân (giai
đoạn 1)

BCH BĐBP 
TPĐN

BCH BĐBP 
TPĐN

Q. Liên 
Chiểu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3

Thao trường huấn luyện kỹ chiến
thuật Trinh sát đặc nhiệm và thao
trường huấn luyện kỹ thuật Trinh
sát/Bộ CHQS thành phố Đà
Nẵng/QK5

BCH Quân 
sự TPĐN

BCH Quân 
sự TPĐN

TPĐN 50 50 50

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tại 
Công văn số 5589/BCH-TM ngày 24/10/2023 đề nghị điều 
chỉnh tên dự án.
Tên cũ: Thao trường Trinh sát đặc nhiệm

4

Doanh trại Đại đội Trinh sát, Bộ
Chỉ huy quân sự thành phố Đà
Nẵng (Nhà ăn, bếp; tường rào và
hạ tầng kỹ thuật; Cải tạo Nhà làm
việc và các công trình phụ trợ)

BCH Quân 
sự TPĐN

BCH Quân 
sự TPĐN

TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5 Doanh trại Trung đội Pháo Sơn Trà
BCH Quân 
sự TPĐN

BCH Quân 
sự TPĐN

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6 Kho K97 Hòa Phú
BCH Quân 
sự TPĐN

Bộ CHQS 
TP

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Hội trường, Nhà để xe + xuồng,
Kho vũ khí/Ban CHQS quận Cẩm
Lệ

BCH Quân 
sự TPĐN

Bộ CHQS 
TP

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8
Trung tâm điều hành bắn Diễn tập
khu vực phòng thủ thành phố

BCH Quân 
sự TPĐN

Bộ CHQS 
TP

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Đường hầm SCHcb quận Liên
Chiểu, thành phố Đà Nẵng

BCH Quân 
sự TPĐN

Bộ CHQS 
TP

TPĐN 50 50 50 Tên cũ "Sở Chỉ huy thời chiến Liên Chiểu (SH03)".

10
Trạm xử lý nước tại Trung tâm
huấn luyện dự bị động viên và
Trung đoàn Bộ binh 971

BCH Quân 
sự TPĐN

BCH Quân 
sự TPĐN

TPĐN 50 50 50
Theo đề xuất của đơn vị tại CV số 2904/BHC-PHC ngày 
09/6/2023. Bổ sung KHV trung hạn giai đoạn 2021-2025.

11
Doanh trại Ban CHQS quận Liên
Chiểu

BCH Quân 
sự TPĐN

Bộ CHQS 
TP

TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12
Cải tạo Nhà khách Sơn Trà, Bộ
CHQS thành phố Đà Nẵng

BCH Quân 
sự TPĐN

Bộ CHQS 
TP

TPĐN 50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo ý kiến của Sở Tài Chính 
tại Công văn số 1974/STC-DT ngày 20/6/2023.

13
Căn cứ chiến đấu quận Ngũ Hành
Sơn

Bộ CHQS 
TPĐN

Bộ CHQS 
TPĐN

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50 50 50
Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tại 
Công văn số 1090/BCH-PTM ngày 01/8/2023

X
AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN
TOÀN XÃ HỘI

21 CT 396 530 1.050
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TT Danh mục dự án đề xuất

Đơn vị đề 
xuất chủ 
trương 

đầu tư dự 
án

Đơn vị 
chủ đầu 

tư/quản lý 
dự án

Địa 
điểm 

xây dựng

Kế hoạch 
vốn năm 

2024  

Kế hoạch 
vốn năm 

2025  

Kế hoạch vốn 
Trung hạn giai 

đoạn 2021-
2025 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

1

Đầu tư nâng cao năng lực quản lý
cư trú người nước ngoài từ Công
an thành phố về Quận, Huyện đến
Xã, Phường

CA TPĐN CA TPĐN
TP Đà 
Nẵng

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2

Mua sắm trang thiết bị cho lực
lượng an ninh mạng và phòng,
chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Đóng mới 01 tàu chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển
trên địa bàn thành phố

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Hội trường, Kho Hậu cần kỹ thuật
Công an thành phố Đà Nẵng

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

5
Dự án Trung tâm chỉ huy Công an
thành phố và Trung tâm An ninh
mạng (PA05)

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6
Xây dựng Trung tâm giám sát và
điều hành an ninh mạng

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc 
Công an quận Ngũ Hành Sơn 
thuộc Công an thành phố Đà Nẵng

CA TPĐN CA TPĐN
Q. Ngũ 

Hành Sơn
30 30 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8
Trụ sở làm việc Công an quận
Liên Chiểu

CA TPĐN CA TPĐN
Q. Liên 
Chiểu

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Sửa chữa Khối nhà làm việc Trụ 
sở Công an phường Hòa Minh

CA TPĐN CA TPĐN
Q. Liên 
Chiểu

30 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

10
Trụ sở Công an xã Hòa Tiến thuộc 
Công an huyện Hòa Vang

CA TPĐN CA TPĐN
H. Hòa 
Vang

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

11
Xây dựng cơ sở làm việc Công an
3 xã còn lại thuộc Công an huyện
Hòa Vang 

CA TPĐN CA TPĐN
H. Hòa 
Vang

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

12
Trụ sở Công an phường An Hải
Bắc

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

13 Trụ sở Công an xã Hòa Khương CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

14 Trụ sở Công an xã Hòa Liên CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

15 Trụ sở Công an xã Hòa Phong CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

16
Xây dựng Trung tâm giám sát và
điều hành an ninh mạng

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

17

Đầu tư nâng cao hiệu quả công tác
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn
cứu hộ nhà cao tầng và công tác
hậu cần phòng cháy trên địa bàn
thành phố

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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18
Trụ sở đồn Công an sân bay thành
phố Đà Nẵng

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19
Mở rộng nhà tạm giữ Công an
quận Ngũ Hành Sơn

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

20
Xây dựng và giải phóng mặt bằng
mở rộng khu đất của Công an
thành phố Đà Nẵng

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

21
Cơ sở làm việc Công an huyện
Hòa Vang thuộc công an thành
phố Đà Nẵng

CA TPĐN CA TPĐN TPĐN 36 50 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

XI

CHI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC
CÔNG TRÌNH TẠI TỈNH
QUẢNG NAM VÀ CÁC TỈNH
NAM LÀO

5 CT 100 160 300

1

Nâng cấp Trường Tiểu học Hữu 
nghị của Hội người Việt Nam tại 
tỉnh Salavane lên thành Trường 
Trung học Hữu nghị

Sở Ngoại 
vụ

TT Phát 
triển HTQT 
và Dịch vụ 
đối ngoại 

ĐN

Tỉnh 
Salavane, 

 Lào
50 50 100

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
-  Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- Điều chỉnh dự kiến đơn vị QLDA do sáp nhập đơn vị.
- Giao Ban quản lý các DA PTHT KCN&CNC ĐN là đơn vị 
quản lý dự án.

2
Hỗ trợ xây dựng Trung tâm hữu 
nghị Champasak - Đà Nẵng (bao 
gồm Trung tâm tiếng Việt)

Sở Ngoại 
vụ

TT Phát 
triển HTQT 
và Dịch vụ 
đối ngoại 

ĐN

Tỉnh 
Champas
ak, Lào

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Hỗ trợ xây dựng trường dạy nghề 
tại tỉnh Champasak

Sở Ngoại 
vụ

TT Phát 
triển HTQT 
và Dịch vụ 
đối ngoại 

ĐN

Tỉnh 
Champas
ak, Lào

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Hỗ trợ xây dựng trường học tại 
Mường Noong, tỉnh Savannakhet

Sở Ngoại 
vụ

TT Phát 
triển HTQT 
và Dịch vụ 
đối ngoại 

ĐN

Tỉnh 
Savannak
het, Lào

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Xây dựng nhà để xe và sân vườn 
tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh 
Savannakhet

Sở Ngoại 
vụ

TT Phát 
triển HTQT 
và Dịch vụ 
đối ngoại 

ĐN

Tỉnh 
Savannak
het, Lào

50 50 50

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
-  Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
- Điều chỉnh dự kiến đơn vị QLDA do sáp nhập đơn vị.
- Giao Ban quản lý các DA PTHT KCN&CNC ĐN là đơn vị 
quản lý dự án.

B
CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC
QUỸ ĐẤT

56 CT 730 1.480 3.430

I
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU
TIÊN

2 CT 50 150 550

1

Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa 
đường Vành đai phía Tây 2 (đoạn 
từ đường Hoàng Văn Thái đến 
đường số 8 KCN Hòa Khánh)

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DAĐT 

CSHTƯT

H. Hòa 
Vang

50 50 50
Bố trí vốn CBĐT. Đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo 
quy định.

2
Khu đô thị dịch vụ cảng biển ven 
sông Cu Đê  

Sở Xây dựng
Quận Liên 

Chiểu
Q. Liên 
Chiểu

100 500
Bố trí vốn CBĐT. Bổ sung vốn CBĐT trung hạn 2021-
2025. Đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy 
định.

II
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG
TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2 CT 100 150 150

1

Đầu tư hành lang thoát lũ, kết hợp 
công viên công cộng dọc sông 
Cẩm Lệ (đoạn từ cầu Nguyễn Tri 
Phương đến cầu Đỏ)

UBND quận 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

Q. Cẩm 
Lệ

100 100 100

- Đổi tên dự án (tên cũ: KDC ven sông phía Nam cầu Cẩm Lệ). - 
Đổi đơn vị đề xuất CTĐT thành Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (đơn vị cũ: UBND quận Cẩm Lệ); 
- Điều chỉnh đơn vị CĐT/QLDA thành Ban QLDA ĐTXD CCT 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị cũ: Ban QLDA 
ĐTXD HT&PTĐT)
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2
Hạ tầng kỹ thuật đến tường rào 
Cụm công nghiệp Hòa Nhơn 1

Sở Công 
Thương

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT 
NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

III
BAN QLDA ĐTXD HẠ TẦNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

19 CT 45 565 1.000

1
Nhà ở xã hội tại Khu đất số 10 
Trịnh Công Sơn

UBND Q. 
Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Hải 
Châu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2
Nhà ở xã hội tại khu chung cư Hòa 
Minh

UBND Q. 
Liên Chiểu

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Liên 
Chiểu

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Vệt khai thác quỹ đất đường Trần 
Hưng Đạo nối dài thuộc KTĐC 
Hòa hải 2

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT
TPĐN 5 5 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4 Khu TĐC Bình Kỳ (giai đoạn 2)
UBND quận 
Ngũ Hành 

Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Ngũ 
Hành Sơn

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
DA.

5

HTKT Khu liên hợp TDTT Hòa 
Xuân để kết nối với Tổ hợp thể 
thao, giải trí và thương mại Hòa 
Xuân

UBND quận 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD&CN

Q. Cẩm 
Lệ

10 10 50
Điều chỉnh tên DA phù hợp với nội dung đầu tư. Tên cũ: 
HTKT khu liên hợp TDTT Hòa Xuân để kết nối với khu 
TT thương mại quốc tế và khu tổ hợp thể thao giải trí.

6
Khu đô thị Phong Bắc 4 (Khu đất 
dự trữ để phát triển và cây xanh)

UBND quận 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

50 50
- Đang chờ UBNDTP phê duyệt quy hoạch phân khu để 
tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu dự 
án có sử dụng đất.

7 HTKT Khu TĐC Phước Lý 5
UBND Q. 

Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

8
KDC ven sông Cẩm Lệ phía Tây 
Cầu Đỏ

UBND quận 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

9
Khu đô thị ven sông phía Tây Nam 
Nhà máy nước Cầu Đỏ

UBND quận 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

10
Chỉnh trang khu dân cư ven sông 
Túy Loan phía Đông đường cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

UBND quận 
Cẩm Lệ

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Cẩm 
Lệ

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo QĐ 1849/QĐ-UBND ngày 
29/8/2023 của UBND TP.

11
Khu dân cư ven sông Túy Loan 
phía Tây đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi

UBND H. 
Hòa Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo QĐ 1849/QĐ-UBND ngày 
29/8/2023 của UBND TP.

12
Khu đô thị mới Cẩm Nê, xã Hòa 
Tiến

UBND H. 
Hòa Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo QĐ 1849/QĐ-UBND ngày 
29/8/2023 của UBND TP.

13 Khu đô thị mới phía Tây sông Yên
UBND H. 
Hòa Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo QĐ 1849/QĐ-UBND ngày 
29/8/2023 của UBND TP.

14
Khu đô thị mới Đông nam Trung 
tâm hành chính huyện Hòa Vang

UBND H. 
Hòa Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo QĐ 1849/QĐ-UBND ngày 
29/8/2023 của UBND TP.

15
Khu tái định cư tại thôn Phước
Hưng, xã Hòa Nhơn

UBND 
huyện Hòa 

Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

5 20 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
Điều chỉnh tên theo đề xuất của đơn vị. Tên cũ: Khu tái định cư 
tại thôn Phước Hưng, xã Hòa Sơn

16
Khu tái định cư tại thôn Phú Hạ, 
xã Hòa Sơn

UBND 
huyện Hòa 

Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.
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17
Khu tái định cư tại thôn Đại La, xã 
Hòa Sơn

UBND 
huyện Hòa 

Vang

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

H. Hòa 
Vang

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

18
Hệ thống HTKT Khu tái định cư 
cuối tuyến đường Bạch Đằng Đông

UBND quận 
Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Q. Sơn 
Trà

50 100
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Bổ sung vốn TH.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

19 Khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang
UBND 

huyện Hòa 
Vang

BQLDA 
ĐTXDHT 
và PTĐT

H. Hòa 
vang

5 20 50

- Bổ sung vốn CBĐT theo CV số 2086/UBND-SKHĐT ngày 
23/4/2024; Công văn số 3495/UBND-SKHĐT ngày 01/7/2024 
của UBND thành phố về việc liên quan đến các nội dung về đấu 
thầu có sử dụng đất đối với phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang.

IV
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG
TRÌNH GIAO THÔNG

3 CT 35 35 150

1
Khu TĐC số 1 thuộc dự án sử 
dụng đất tuyến đường Hòa Phước - 
Hòa Khương

UBND 
huyện Hòa 

Vang

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

H. Hòa 
Vang

50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2
Nâng cấp HTKT khu vực xung 
quanh đường Tống Phước Phổ

UBND Q. 
Hải Châu

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT GT

Q. Hải 
Châu

30 30 50

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Điều chỉnh chủ đầu tư từ UBND 
quận Hải Châu sang Ban QLDA ĐTXD CCC Giao thông theo đề 
xuất của UBND quận Hải Châu tại Văn bản số 3705/UBND-
BQLĐTXD ngày 08/11/2024.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Khu dân cư phía Bắc khu TĐC 
dọc tuyến đường Hòa Thọ - Hòa 
Nhơn

Sở Xây dựng
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

H. Hòa 
Vang

5 5 50

V

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU
CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG
NGHỆ CAO

11 CT 50 50 800

1 Khu Công nghệ cao mở rộng
Ban QL Khu 
CNC và các 

KCN

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50 Bố trí vốn CBĐT.

2

Khu đô thị mới số 2 tại xã Hòa
Ninh và xã Hòa Sơn (phục vụ giải
tỏa Khu CN Hòa Ninh và Khu
CNC)

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50 Bố trí vốn CBĐT.

3
Khu tái định cư phục vụ GTĐB dự
án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Khu đô thị mới số 1 tại xã Hòa
Sơn và xã Hòa Liên

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Khu TĐC phục vụ giải tỏa Khu
CN Hòa Nhơn

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6
Khu tái định cư phục vụ giải tỏa
các dự án trên địa bàn xã Hòa Sơn
và khu vực lân cận

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư Dự án xây dựng đường
cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan
thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam
phía Đông, thành phố Đà Nẵng

UBND 
huyện Hòa 

Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN&CNC 
ĐN

TPĐN 300 Đã hoàn thành công tác CBĐT.

8
Khu Tái định cư và nhà ở xã hội
phía Nam tuyến ĐT 602

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

9
Khu tái định cư và nhà ở xã hội vị
trí trên tuyến ĐT, phía Bắc trạm y
tế xã Hòa Ninh

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50
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10
Khu tái định cư và nhà ở xã hội
thuộc xã Hòa Nhơn, phía Tây
Logistics

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

11
Khu Tái định cư và nhà ở xã hội
phía Nam trại giam Hòa Sơn

UBND H. 
Hòa Vang

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa 
Vang

5 5 50

VI UBND QUẬN HẢI CHÂU 2 CT 50 80 100

1
HTKT nối thông K21 đường 
2/9

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Quận Hải 
Châu

30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2
HTKT xung quanh khu vực 
Đình làng Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

UBND Q. 
Hải Châu

Q. Hải 
Châu

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

VII UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 2 CT 20 20 20

1
Đầu tư phát triển hạ tầng làng 
nghề nước mắm Nam Ô

UBND Q. Liên 
Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2
 Khu vui chơi, cây xanh vườn dạo 
tại hồ điều tiết Phước Lý

UBND Q. Liên 
Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

10 10 10
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

VIII UBND QUẬN THANH KHÊ 1 CT 0 10 10

1 Tái thiết đô thị khu vực Khe Cạn
UBND Q. 
Thanh Khê

UBND Q. 
Thanh Khê

Q. 
Thanh 

Khê
10 10

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

IX UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2 CT 20 20 50

1
Khu TĐC phía Tây Bắc trường 
tiểu học Trần Quang Diệu

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

20 20 50 Tiếp tục bố trí vốn CBĐT.

2

Khu đất thương mại dịch vụ tại 
khu vực phía Đông Nam nút giao 
thông đường Nguyễn Văn Thoại 
và đường Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

50
Tên cũ: Khu đất thương mại dịch vụ tại khu vực phía Đông Nam 
nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại.

X UBND QUẬN CẨM LỆ 7 CT 190 230 350

1
Mở rộng KDC số 1 Hòa Thọ Tây -
Hòa Nhơn

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. 

2
Khu dân cư Trung tâm hành chính
phường Hòa Thọ Tây

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3
Vệt 50m đường Cách mạng tháng
8 từ ngã tư Cẩm Lệ đến Hòa Cầm

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4
Khu vực KDC phía Nam đường Lê
Trọng Tấn

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bổ sung theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 683/UBND-TH 
ngày 01/2/2024

5

Hạ tầng Vệt dân cư kẹp giữa taluy 
Đài tưởng niệm liệt sỹ Hòa Vàng 
và đường nối từ Hòa Thọ Tây đi 
KDC Phong Bắc

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

 Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

6

Hạ tầng kết nối các tuyến đường 
giao thông trục chính phường Hòa 
Thọ Đông - Hòa Thọ Tây - Hòa 
Phát - Hòa An

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

 Q. Cẩm 
Lệ

20 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

7
Khu vực dân cư phía Nam đường
CK55

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

20 20 50
Bổ sung theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 683/UBND-TH 
ngày 01/2/2024

XI UBND QUẬN SƠN TRÀ 5 CT 170 170 250
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1
Tuyến đường 10,5m đoạn từ
đường Hồ Nghinh đến đường Trần
Bạch Đằng

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

50 50 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

2

Đầu tư cây xanh, vườn dạo khu
đất CX1 thuộc khu dân cư Tổ 12
phường Mân Thái (cuối đường Lê
Văn Thứ) 

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

3

Mở rộng diện tích các trường học
trên địa bàn phường Thọ Quang
(trường MN Rạng Đông, cơ sở
Nguyên Gia Trí, Trường TH
Nguyễn Phan Vinh - cơ sở 1, 2,
trường THCS Hoàng Sa)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

4

Mở rộng diện tích các trường học
trên địa bàn phường An Hải Đông
(trường THCS Nguyễn Văn Cừ,
trường THCS Nguyễn Thái Học)

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

5
Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía
Đông Công ty Cổ phần đầu tư
Quốc Bảo

UBND Q. 
Sơn Trà

UBND Q. 
Sơn Trà

Q. Sơn 
Trà

30 30 50
Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
 Đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư DA.

C
VỐN BỐ TRÍ CHO CÁC QUẬN
(DÂN SINH)

0 4.225 5.870
Chi tiết theo các biểu đính kèm số: 4.1, 4a, 4b, 4c, 4d, 
4đ, 4e.

D
DỰ NGUỒN (Kể cả các công
trình dân sinh)

0 4.796 1.756

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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